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Chuyên đề 4
ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO GẮN VỚI PHONG TRÀO BẢO VỆ ANTQ
I. MỐI QUAN HỆ VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Giữ vững quốc phòng và an ninh có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung, giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo nói riêng
 Quốc phòng là “công cuộc giữ nước của một quốc gia, gồm tổng thể các hoạt động đối nội, đối ngoại về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học… của nhà nước và nhân dân để phòng thủ đất nước, tạo nên sức mạnh toàn diện, cân đối, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, nhằm giữ vững hoà bình, đẩy lùi, ngăn chặn các hoạt động gây chiến của kẻ thù và sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức, quy mô”
. 

Luật Quốc phòng năm 2005 khẳng định: Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

“An ninh quốc gia là sự ổn định và phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”
. An ninh quốc gia mang tính tổng hợp toàn diện, bao hàm cả an ninh chính trị; kinh tế, xã hội; tư tưởng, văn hoá; khoa học, công nghệ; quốc phòng, đối ngoại; an ninh về lãnh thổ, dân cư, môi trường và trong các lĩnh vực khác, trong đó an ninh chính trị là cốt lõi xuyên suốt, an ninh kinh tế làm nền tảng.

Phạm vi hoạt động của quốc phòng. an ninh rất rộng, gồm tổng thể các hoạt động đối nội, đối ngoại về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học... Chủ thể hoạt động quốc phòng, an ninh là Đảng, Nhà nước, nhân dân. Sức mạnh của quốc phòng, an ninh là sức mạnh tổng hợp, toàn diện. Sức mạnh và lực lượng bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp quốc gia về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh, đối ngoại; trong đó sức mạnh lực lượng vũ trang là nòng cốt. Phát huy nội lực là chính, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kết hợp quân sự với kinh tế, chính trị với ngoại giao. Sức mạnh bên trong đất nước, sức mạnh của chế độ chính trị, sự trung thành, tận tụy và trong sạch của đội ngũ cán bộ, công chức và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định. Đúng như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), chỉ rõ: “Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt”
. Trong khối đại đoàn kết toàn dân đó, đoàn kết dân tộc, đoàn kết giữa các tôn giáo, giữa những người có tôn giáo và không tôn giáo có vị trí quan trọng. 

“Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”
.
Quốc phòng và an ninh luôn có vị trí chiến lược quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó có giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo. Quốc phòng và an ninh tạo nên sức mạnh bảo vệ giữ vững hoà bình, ổn định, phát triển đất nước về mọi mặt theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quốc phòng và an ninh ngày nay, càng có vị trí quan trọng, không chỉ để sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược, xung đột vũ trang, mà phải đánh bại chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Quốc phòng và an ninh không chỉ có sức mạnh quân sự, mà còn bao gồm cả sức mạnh phi quân sự; gắn chặt với kinh tế, đối ngoại và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Do đó, giữ vững quốc phòng, an ninh có vai trò quan trọng đối với giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam. 

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những biến động phức tạp, càng đòi hỏi phải tăng cường quốc phòng, an ninh của            đất nước. 

Tình hình thế giới trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI đã có những biến động phức tạp, liên quan đến lĩnh vực quốc phòng và an ninh của Việt Nam. “Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng sẽ có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường”
. Những căng thẳng, xung đột tôn giáo, sắc tộc, ly khai, chiến tranh cục bộ, tranh chấp lãnh thổ, bạo loạn chính trị, can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn sẽ diễn ra gay gắt. Các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao trong các lĩnh vực tài chính tiền tệ, điện tử viễn thông, sinh học, môi trường… còn tiếp tục gia tăng. Cục diện thế giới đa cực ngày càng rõ hơn, xu thế dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế tiếp tục phát triển nhưng các nước lớn vẫn sẽ chi phối các quan hệ quốc tế. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội tiếp tục phát triển. Cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp vẫn diễn biến phức tạp. 

Tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á vẫn là khu vực phát triển năng động, nhưng còn tồn tại nhiều nhân tố gây mất ổn định: Tranh chấp lãnh thổ, biển đảo ngày càng gay gắt. Xuất hiện các hình thức tập hợp lực lượng và đan xen lợi ích mới. Các nước lớn có sự điều chỉnh chiến lược ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với bản chất phản động, chủ nghĩa đế quốc tăng cường hoạt động chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào cách mạng thế giới. Hiện nay các thế lực thù địch đã có những điều chỉnh chiến lược: tăng cường hoạt động và sự hiện diện về quân sự ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; lôi kéo, tập hợp đồng minh trong khu vực nhằm kiềm chế các đối thủ chiến lược; đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phi vũ trang nhằm chống phá phong trào cách mạng và nền độc lập dân tộc của các quốc gia trong khu vực.

Tình hình trong nước, với những thành tựu to lớn của gần 30 năm đổi mới đã tạo ra cho đất nước lực và thế, sức mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước. Tuy nhiên, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng nhận định “Nước ta đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp, không thể coi thường thách thức nào. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới vẫn tồn tại. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn nghiêm trọng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp”
.

Giữ vững quốc phòng, an ninh trực tiếp góp phần quan trọng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo và của cả dân tộc Việt Nam; giữ vững ổn định chính trị - xã hội vùng dân tộc, tôn giáo và cả nước. Bởi thế, Đảng ta luôn xác định: tăng cường quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng và Nhà nước, của toàn dân và toàn quân ta. Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là trách nhiệm của toàn dân, trong đó đồng bào dân tộc, tôn giáo là rất quan trọng. 

2. Giải quyết tốt vấn đề dân tộc, tôn giáo góp phần quan trọng giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước
Trong chủ nghĩa xã hội, giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo vừa là mục đích, vừa là động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa nói chung, giữ vững quốc phòng an ninh quốc gia nói riêng. 

 Vấn đề dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa, gắn liền với việc thực hiện sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân. Giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo quan hệ mật thiết, phụ thuộc, phục vụ cho vấn đề giai cấp của giai cấp công nhân, phù hợp với lợi ích cơ bản của nhân dân lao động và của các dân tộc, các tôn giáo. Mục đích của việc giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội là xác lập quyền bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng nhau giữa đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trong quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo và giữa các quốc gia dân tộc, những người có tôn giáo, không tôn giáo với nhau trong quan hệ quốc tế trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Đồng thời, giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo tạo nên động lực to lớn tạo nên sức mạnh của toàn dân tộc trong thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, tôn giáo. Đồng bào các dân tộc, tôn giáo có vai trò quan trọng trong công cuộc dựng nước và giữ nước nói chung, trong chiến lược quốc phòng, an ninh của quốc gia nói riêng. Vấn đề dân tộc, tôn giáo luôn là vấn đề chiến lược quan trọng của cách mạng Việt Nam. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng, quan tâm vấn đề dân tộc, tôn giáo, coi đây là vấn đề chiến lược lâu dài của cách mạng. Sự phát triển của mối quan hệ dân tộc, tôn giáo là nội dung đặc biệt quan trọng của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo xâm phạm quốc phòng an ninh quốc gia là những vấn đề sống còn của dân tộc.

Giải quyết tốt vấn đề dân tộc, tôn giáo vừa là một nội dung của an ninh quốc phòng, vừa tạo động lực to lớn giữ vững, tăng cường quốc phòng an ninh đất nước. An ninh, quốc phòng có nội dung toàn diện, trong đó có xây dựng quan hệ dân tộc, tôn giáo tốt đẹp trong quốc gia; nâng cao đời sống mọi mặt của đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Đồng thời giải quyết tốt vấn đề dân tộc, tôn giáo sẽ phát huy cao độ vai trò đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo trong sự nghiệp quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò quan trọng của đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Người khẳng định: "Lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân là một lực lượng vô cùng to lớn, không ai thắng nổi. Nhờ lực lượng ấy mà tổ tiên ta đã đánh thắng quân Nguyên, quân Minh, đã giữ vững quyền tự do, tự chủ. Nhờ lực lượng ấy mà chúng ta đã cách mạng thành công, giành được độc lập. Nhờ lực lượng ấy mà sức kháng chiến của ta ngày càng mạnh. Nhờ lực lượng ấy mà quân và dân ta quyết chịu đựng muôn nỗi khó khăn thiếu thốn, đói khổ, tang tóc, quyết một lòng đánh tan quân giặc cướp nước. Nhờ lực lượng ấy mà với gậy tầm vông và súng hoả mai lúc đầu, chúng ta đã liên tiếp thắng địch
. Hồ Chí Minh khẳng định một chân lý: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công. 

Hồ Chí Minh đã khái quát sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có đoàn kết tộc người, đoàn kết tôn giáo: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” 
. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ 
Mc Namara, trong Hồi ký của mình, đã thừa nhận: nước Mỹ thua trận ở Việt Nam bởi những sai lầm, trong đó có sai lầm về  “đánh giá thấp sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc thúc đẩy một dân tộc đấu tranh và hy sinh cho lý tưởng và các giá trị của nó”
. 

Nhìn vào lịch sử Việt Nam, Hồ Chí Minh khái quát: “Sử dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn”. “Chúng nó áp bức được là vì chúng nó chia rẽ chúng ta, vì chúng ta chưa biết           đoàn kết”
.
Theo Hồ Chí Minh trong cách mạng dân tộc, dân chủ cần đoàn kết dân tộc, trong cách mạng xã hội chủ nghĩa lại càng đòi hỏi phải đoàn kết toàn dân tộc tập hợp lực lượng rộng rãi hơn mới có thể thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng. Theo Người: "Đánh đổ giai cấp địch đã khó, đấu tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội còn gian khổ khó khăn hơn nhiều"
. Sự nghiệp vĩ đại đó đương nhiên đòi hỏi càng phải phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đảng ta xác định: Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là thực hiện tốt chính sách các dân tộc, chính sách tôn giáo, thực hiện bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xoá đói, giảm nghèo, mở mang dân trí, giữ gìn, làm giàu và phát huy bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, các tôn giáo. Chống kỳ thị, chia rẽ dân tộc; chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi; chia rẽ tôn giáo, lương giáo... Vấn đề dân tộc, tôn giáo và đoàn kết dân tộc, tôn giáo  luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 

Đại hội X đưa vấn đề phát huy sức mạnh toàn dân tộc thành một trong bốn thành tố của chủ đề Đại hội với quan điểm: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đại hội XI của Đảng, ngay trong chủ đề đại hôi đã xác định rõ động lực của đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có đoàn kết dân tộc, tôn giáo: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. 

Những năm gần đây, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hiếu chiến đang ráo riết thực hiện những âm mưu, thủ đoạn chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ, chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước, quân đội, công an với nhân dân, chia rẽ giữa đồng bào đa số  với đồng bào các dân tộc thiểu số, giữa các tộc người thiểu số với nhau; giữa người có tôn giáo với người không tôn giáo và giữa các tôn giáo với nhau. Chúng tiến hành truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập các tổ chức phản động; tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới, phủ nhận chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Thủ đoạn của các thế lực thù địch được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực nhằm gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 Thời gian tới, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục hậu thuẫn, tài trợ cho bọn phản động trong các tộc người, các tôn giáo chuyển lực lượng và hoạt động vào vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo nhằm lôi kéo, không chế quần chúng, tín đồ cuồng tín, lạc hậu để thực hiện ý đồ chống phá cách mạng nước ta. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo sẽ không loại trừ có thể dẫn đến nguy cơ bạo loạn chính trị, cục bộ ở một số địa bàn.  

Quan tâm giải quyết toàn diện các vấn đề kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, trong đó trước hết phải tập trung thực hiện tốt chính sách  dân tộc, tôn giáo, vô hiệu hóa sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch có quan hệ chặt chẽ với việc giữ vững quốc phòng, an ninh của quốc gia dân tộc Việt Nam Giải quyết tốt vấn đề dân tộc, tôn giáo  góp phần quan trọng trực tiếp giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của các tộc người, các tôn giáo là nền tảng vững chắc của quốc phòng, an ninh. 
Tóm lại, hai vấn đề dân tộc và tôn giáo Việt Nam luôn là nhân tố quan trọng có ảnh hưởng sâu sắc đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Giải quyết tốt vấn đề dân tộc, tôn giáo sẽ góp phần quan trọng  tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ, không để bạo loạn xảy ra trong bất kỳ tình huống nào. Với những lý do đó, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định vấn đề dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược lâu dài của cách mạng Việt Nam; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh quốc gia. 

II. DÂN TỘC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC 
1. Một số vấn đề chung về dân tộc và dân tộc Việt Nam

a) Khái niệm, đặc trưng dân tộc
Cho đến nay, trong tiếng Việt, thuật ngữ dân tộc thường được sử dụng với hai nghĩa chính. 

Thứ nhất, thuật ngữ dân tộc dùng để chỉ cộng đồng tộc người (ethnic, ethnie). Theo nghĩa này, dân tộc là một cộng đồng người hình thành và phát triển trong lịch sử, trên một lãnh thổ nhất định, có mối liên hệ tương đối bền vững về kinh tế, ngôn ngữ, đặc điểm sinh hoạt văn hoá và ý thức tự giác dân tộc thông qua tự nhận tên gọi của dân tộc mình, như dân tộc Thái, dân tộc Chăm, dân tộc Cơ Tu... Trong mỗi dân tộc có thể bao gồm nhiều nhóm địa phương có tên gọi khác nhau, nhưng có đặc điểm về ngôn ngữ, văn hóa gần gũi nhau, như dân tộc Chứt có các nhóm địa phương: Mày, Rục, Sách, Arem, Mã Liềng. 

Dân tộc - tộc người thường được nhận biết qua các đặc trưng sau: 

Các thành viên trong cùng một dân tộc có chung một phương thức sinh hoạt kinh tế làm cơ sở liên kết các thành viên trong dân tộc, tạo nền tảng cho dân tộc tồn tại và phát triển.

Các thành viên trong cùng một dân tộc đều có một ngôn ngữ chung (thường là tiếng mẹ đẻ) để giao tiếp nội bộ dân tộc và ngăn cách, phân biệt với dân tộc khác. Đây là đặc trưng đầu tiên để xác định dân tộc. Tuy nhiên không phải trên thế giới có bao nhiêu ngôn ngữ là có bấy nhiêu dân tộc. Hiện nay, trên thế giới có trên 6.000 ngôn ngữ, nhưng chỉ có khoảng 2.000 dân tộc.

Các thành viên trong cùng một dân tộc đều có chung đặc điểm sinh hoạt văn hoá, tạo nên bản sắc văn hoá của dân tộc, phân biệt với văn hóa các dân tộc khác. Văn hóa dân tộc thường được phân chia một cách tương đối thành các lĩnh vực: văn hóa sản xuất, văn hóa bảo đảm đời sống, văn hóa nhận thức và văn hóa xã hội. 

Các thành viên trong cùng một dân tộc đều có chung một ý thức tự giác dân tộc, tự thừa nhận mình thuộc về một cộng đồng dân tộc, luôn tự hào, bảo lưu gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa, lãnh thổ, lợi ích của dân tộc mình, được biểu hiện cao nhất ở việc tự nhận tên gọi của dân tộc mình. 

 Một dân tộc được biểu hiện ở phức hợp các đặc trưng, tiêu chí đó. Trên thực tế, có dân tộc có đủ các đặc trưng trên, nhưng có dân tộc không còn đủ các đặc trưng, trong trường hợp đó, ý thức tự giác dân tộc sẽ là tiêu chí nhận biết còn lại cuối cùng của dân tộc. 

 Thứ hai, thuật ngữ dân tộc dùng để chỉ một cộng đồng người cùng sinh sống trong một quốc gia dân tộc (Nation). Theo nghĩa này, dân tộc là một cộng đồng chính trị - xã hội, được chỉ đạo bởi một nhà nước, thiết lập trên một lãnh thổ chung, như: dân tộc Trung Hoa, dân tộc Việt Nam... Ở phương Tây, dân tộc quốc gia ra đời gắn liền với sự xuất hiện của chủ nghĩa tư bản, ở phương Đông, do nhu cầu cấp thiết của việc trị thủy, chống ngoại xâm và do phương thức sản xuất châu Á quy định, nên dân tộc quốc gia ra đời sớm trước chủ nghĩa tư bản. 

Theo nghĩa này, dân tộc có các đặc trưng sau:
Có một lãnh thổ chung, được phân định bằng đường biên giới giữa các quốc gia, mà trên lãnh thổ đó có một hay nhiều tộc người cùng sinh sống. Hiện nay trên thế giới có hơn 200 quốc gia dân tộc, trong đó chỉ có khoảng 10 quốc gia một tộc người, còn lại là các quốc gia đa tộc người. Lãnh thổ là tiêu chí, đặc trưng cơ bản của quốc gia dân tộc. Trong lịch sử và hiện nay, không ít xung đột giữa các quốc gia dân tộc có liên quan đến vấn đề biên giới lãnh thổ.  

Có một đời sống kinh tế chung, với một thị trường, một đồng tiền chung thống nhất làm nền tảng, điều kiện vật chất cơ bản bảo đảm sự cố kết bền chặt của quốc gia dân tộc. 

 Có một ngôn ngữ giao tiếp chung trong quốc gia dân tộc - quốc ngữ. Trong quốc gia đa tộc người, ngôn ngữ của dân tộc đa số thường được chọn làm quốc ngữ, ví như quốc ngữ của dân tộc Việt Nam là ngôn ngữ dân tộc Kinh (Việt), quốc ngữ của dân tộc Trung Hoa là ngôn ngữ Hán. Các tộc người thiểu số thường sử dụng song ngữ, đa ngữ trong giao tiếp: tiếng mẹ đẻ giao tiếp trong nội bộ tộc người, quốc ngữ để giao tiếp trong quốc gia và ngôn ngữ giao tiếp trong vùng. 

Có tâm lý chung biểu hiện ở nền văn hóa, tạo nên bản sắc văn hóa của quốc gia dân tộc. Đây là yếu tố rất cơ bản, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc có ý nghĩa sống còn đối với các quốc gia dân tộc. Với dân tộc Việt Nam, bảo vệ nền văn hoá dân tộc là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc       hiện nay.

Có một thể chế chính trị với một nhà nước thống nhất để quản lý, điều hành mọi hoạt động của quốc gia dân tộc và quan hệ với các quốc gia dân tộc khác. Đây là đặc trưng quan trọng quy định bản chất chính trị và sự phát triển của quốc gia dân tộc. 

Trong các đặc trưng quốc gia dân tộc, đặc trưng cộng đồng kinh tế, chính trị - xã hội là đặc trưng quan trọng nhất, đặc trưng chung một nền văn hoá là đặc trưng tạo nên bản sắc dân tộc. 

Như vậy, với nghĩa thứ nhất, dân tộc là một bộ phận trong quốc gia đa dân tộc; với nghĩa thứ hai, dân tộc là toàn bộ nhân dân của quốc gia đó. Trong chuyên đề này dân tộc chủ yếu được sử dụng theo nghĩa thứ nhất - tộc người, có mở rộng ra nghĩa thứ hai - quốc gia dân tộc.

b) Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam

Trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước vĩ đại, do điều kiện tự nhiên, xã hội, lịch sử chi phối, các dân tộc ở Việt Nam đã đoàn kết trong sản xuất và chiến đấu, tạo nên những đặc điểm dân tộc quý báu.
Việt Nam là quốc gia có nhiều dân tộc cùng sinh sống; các dân tộc đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước.

Ngay từ thủa lập nước, quốc gia Văn Lang, Âu Lạc đã do cư dân của nhiều tộc người tạo nên. Trong quá trình phát triển quốc gia dân tộc ta tiếp nhận thêm nhiều tộc người thiên di đến sinh sống. Hiện nay, nước ta có 54 dân tộc cùng sinh sống, dân số giữa các dân tộc không đều nhau. Dân tộc Kinh là dân tộc đa số, chiếm khoảng 87% dân số, các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 13% dân số của cả nước. Số dân của các dân tộc không đồng đều: có 4 dân tộc có dân số trên 1 triệu người (Tày, Thái, Khơme, Mường); 4 dân tộc có số dân từ 60 vạn đến dưới 1 triệu (Hoa, Nùng, Dao, Mông); 9 dân tộc có dân số từ 10 vạn đến dưới 60 vạn người; 19 dân tộc có số dân từ 10 nghìn đến 100 nghìn người; 12 dân tộc có dân số từ 1 nghìn đến dưới 1 vạn người; 5 dân tộc có dân số từ 301 đến 840 người (Ơ Đu, Rơ Măm, Brâu, PuPéo, Si La). 
Các dân tộc ở nước ta, không phân biệt đa số hay thiểu số đã gắn bó lâu đời, đồng cam cộng khổ trong lao động sản xuất, chiến đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần bồi đắp nên truyền thống yêu nước, anh hùng, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau. Trong lịch sử dân tộc ta không có các cuộc chiến tranh dân tộc, chiến tranh tôn giáo. Trái lại, trước họa ngoại xâm, các tộc người không phân biệt miền xuôi, miền ngược, đa số và thiểu số đều đoàn kết chiến đấu để giành và giữ độc lập dân tộc. 

Từ khi có Đảng, có chế độ xã hội chủ nghĩa, các giá trị truyền thống đó đã được phát huy cao độ, giúp cho dân tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại, vẻ vang. Tuy nhiên hiện nay, quan hệ dân tộc ở Việt Nam cũng tiềm ẩn những vấn đề phức tạp. Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội giữa các tộc người; vấn đề di dân tự do, tranh chấp về quyền lợi giữa các tộc người; những vấn đề phức tạp mới nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; tình trạng quan liêu, tham nhũng, suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, yếu kém năng lực quản lý xã hội của bộ máy, tổ chức, cán bộ công chức nhà nước, của hệ thống chính trị; sự thiếu hiểu biết và hiện tượng vi phạm quyền lợi, bản sắc văn hoá, phong tục tập quán... của một số cán bộ, nhân viên nhà nước, trong đó có cả ở cấp cơ sở trong thực hiện chính sách kinh tế, xã hội và chính sách dân tộc... cũng có thể gây nên hậu quả tiêu cực trong quan hệ 
dân tộc.

Các dân tộc ở Việt Nam cư trú xen ghép; các dân tộc thiểu số chủ yếu cư trú trên các vùng rừng núi, biên giới, có vị trí quan trọng trên mọi lĩnh vực. 

  Do điều kiện tự nhiên, lịch sử chi phối, nhiều dân tộc di cư vào Việt Nam ở các thời điểm khác nhau, tạo nên hình thái cư trú xen ghép nhau trong phạm vi của tỉnh, huyện, xã và cả các ấp, bản, mường. Ngoài dân tộc Khơ Me, dân tộc Chăm cư trú ở cực Nam Trung Bộ, dân tộc Hoa cư trú ở đồng bằng và thành phố, các dân tộc thiểu số còn lại đều cư trú chủ yếu trên các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo chiếm 2/3 diện tích đất liền của đất nước có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, đối ngoại: ở Hà Giang, Cao Bằng (trên 90%), hoặc Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu (trên 70%). Hình thái cư trú xen ghép giữa các dân tộc có xu hướng ngày càng phổ biến trên phạm vi cả nước.
Tình trạng cư trú xen ghép giữa các dân tộc là điều kiện thuận lợi cơ bản để tăng cường quan hệ mọi mặt giữa các dân tộc, xây dựng các cộng đồng dân tộc ngày càng gắn bó bền vững, cùng nhau tiến bộ và phát triển, sự hoà hợp dân tộc tăng lên, sự cách biệt về trình độ phát triển từng bước thu hẹp lại. Tuy nhiên, nếu không có chính sách dân tộc đúng đắn thì cũng dễ dẫn đến gia tăng sự va chạm, xích mích, mâu thuẫn giữa các tộc người. 

 Các dân tộc có trình độ phát triển kinh tế - xã hội không đều nhau. 

 Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong khi một số dân tộc sống chủ yếu dựa vào săn bắt, lượm hái, như dân tộc La Hủ, dân tộc Chứt, thì nhiều dân tộc đã tiến sang hoạt động kinh tế sản xuất, với nghề chính là trồng trọt, nương rẫy, lúa nước. Về chế độ xã hội, cho đến giữa thế kỷ XX, còn nhiều dân tộc thiểu số đang trong giai đoạn cuối của xã hội nguyên thủy; một số dân tộc đã có sự phân hóa giai cấp như: chế độ lang đạo ở dân tộc Mường, chế độ phìa tạo ở dân tộc Thái, chế độ thổ ty của dân tộc Tày; một số dân tộc đã có nhà nước hàng ngàn năm như: dân tộc Kinh, dân tộc Chăm, dân tộc Hoa...

Hiện nay, qua gần 30 năm đổi mới, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt, nhưng nhìn chung trình độ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số vẫn còn thấp, đời sống vẫn còn đói nghèo, khó khăn. Vì vậy, Đảng ta tiếp tục xác định cần phải: “Nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội vùng dân tộc thiểu số”
.
Mỗi dân tộc đều có ngôn ngữ và sắc thái văn hoá riêng, góp phần tạo nên nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Các tộc người ở Việt Nam thường sử dụng song ngữ hay đa ngữ. Tiếng Việt là quốc ngữ, được dùng làm phương tiện giao tiếp của tất cả các dân tộc, tiếng mẹ đẻ của từng dân tộc vẫn được tôn trọng. Văn hóa sản xuất, kiến trúc, xây dựng, văn hoá ăn, mặc, phong tục, tập quán, văn học nghệ thuật, lối sống, ngôn ngữ của mỗi dân tộc đều có những nét khác nhau. Các dân tộc đều có kho tàng văn hoá dân gian vô cùng phong phú và có giá trị nghệ thuật lớn.
Đồng thời, do chung sống trong cùng một điều kiện tự nhiên xã hội, cùng chung vận mệnh dân tộc, nên các dân tộc ở Việt Nam đều có những giá trị văn hoá tinh thần chung, thống nhất như: tình đoàn kết, cố kết cộng đồng, lối sống thương người như thể thương thân, phẩm chất cần cù chịu khó, gan dạ, dũng cảm, giỏi chịu đựng, nhân nghĩa khoan dung, yêu chuộng hoà bình, ý thức tự hào dân tộc. 
2. Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

a) Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc 

- Vị trí của vấn đề dân tộc trong chủ nghĩa xã hội

Vấn đề dân tộc là những nội dung nảy sinh mâu thuẫn trong quan hệ giữa các tộc người trong nội bộ quốc gia dân tộc và giữa các quốc gia dân tộc với nhau trong quan hệ quốc tế, diễn ra trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội tác động, ảnh hưởng xấu đến mỗi tộc người và mối quan hệ tộc người, quốc gia dân tộc đòi hỏi các nhà nước phải quan tâm giải quyết. 
Thực chất của vấn đề dân tộc là mâu thuẫn, xung đột lợi ích giữa các dân tộc, các quốc gia dân tộc, nhất là về các quyền cơ bản của các dân tộc: quyền được tồn tại với tính cách là một tộc người, dân tộc; quyền độc lập của tộc người, dân tộc; quyền dân tộc tự quyết, quyền dân tộc bình đẳng; quyền độc lập về kinh tế và những điều kiện để phát triển kinh tế lâu dài, bền vững; quyền giữ gìn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa tộc người, dân tộc...   

Vấn đề dân tộc có vị trí chiến lược trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, gắn liền với việc thực hiện sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân. Giải quyết vấn đề dân tộc quan hệ mật thiết với vấn đề giai cấp của giai cấp công nhân, phù hợp với lợi ích cơ bản của nhân dân lao động và của dân tộc; vừa là mục đích tr​ước mắt vừa là nhiệm vụ lâu dài; vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Thực chất giải quyết vấn đề dân tộc trong chủ nghĩa xã hội là xác lập quyền dân tộc cơ bản tạo nên những quan hệ công bằng, bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng nhau giữa các dân tộc trong quốc gia đa dân tộc và giữa các quốc gia dân tộc với nhau trong quan hệ quốc tế trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 

- Các nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề dân tộc trong chủ nghĩa 
xã hội
V.I.Lênin đã xác định các nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề dân tộc trong chủ nghĩa xã hội là: các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, các dân tộc được quyền tự quyết, liên hiệp công nhân các dân tộc.

    Nguyên tắc các dân tộc hoàn toàn bình đẳng. Bình đẳng là quyền thiêng liêng của các dân tộc. Các dân tộc dù đa số hay thiểu số, trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao hay thấp đều có nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau, không một dân tộc nào được giữ đặc quyền đặc lợi và áp bức bóc lột dân tộc khác. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc phải được pháp luật bảo vệ và được thể hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
 Nguyên tắc các dân tộc được quyền tự quyết. Quyền dân tộc tự quyết là quyền làm chủ của mỗi dân tộc đối với vận mệnh của dân tộc mình, quyền tự quyết định, lựa chọn chế độ chính trị - xã hội và con đường phát triển của dân tộc mình mà không một dân tộc nào khác có quyền can thiệp. Quyền dân tộc tự quyết bao gồm quyền tự quyết định tách ra thành lập một quốc gia dân tộc độc lập và quyền tự nguyện liên hiệp với các dân tộc khác trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi. Khi xem xét và giải quyết quyền tự quyết của các dân tộc, phải đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, đảm bảo lợi ích dân tộc và lợi ích của giai cấp công nhân, tránh bị kẻ thù lợi dụng chia rẽ đoàn kết dân tộc.
  Nguyên tắc liên hiệp, đoàn kết công nhân các dân tộc. Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc là điều kiện tiên quyết thực hiện quyền bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. Đoàn kết giai cấp công nhân các dân tộc là đoàn kết lực lượng nòng cốt của phong trào đấu tranh cho tiến bộ, hòa bình và phát triển. Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc là cơ sở vững chắc để đoàn kết các tầng lớp nhân dân lao động thuộc các dân tộc trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội và vì lợi ích của chính giai cấp công nhân. 
b) Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

Tư tưởng về dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc của Hồ Chí Minh có nội dung toàn diện, phong phú, sâu sắc, khoa học và cách mạng. Đó là những luận điểm cơ bản lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập dân tộc; xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam và giữa dân tộc Việt Nam với các quốc gia dân tộc trên thế giới. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc là:

Vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc chỉ có thể được thực hiện gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Trong Cương lĩnh thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh chỉ rõ: nước ta, sau khi làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng thổ địa sẽ tiến hành đi lên chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện được sự nghiệp cách mạng vẻ vang đó, Người chủ trương giáo dục nâng cao ý thức dân tộc, xóa bỏ hiềm khích giữa các dân tộc, xây dựng khối đoàn kết dân tộc để “lấy sức ta giải phóng cho ta”.

Chính sách dân tộc phải thực hiện theo nguyên tắc: bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc. Người yêu cầu: “Các cấp bộ đảng phải thi hành đúng chính sách dân tộc, thực hiện sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc”
. Nước độc lập rồi thì các dân tộc phải xóa bỏ mọi hiềm khích, phải đoàn kết, phải giúp đỡ nhau để các dân tộc có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hồ Chí Minh nói: “Đồng bào tất cả các dân tộc, không phân biệt lớn nhỏ, phải thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, phải đoàn kết chặt chẽ như anh em một nhà để cùng nhau xây dựng Tổ quốc chung, xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm cho tất cả các dân tộc được hạnh phúc, ấm no”
. Để thực hiện bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, Hồ Chí Minh yêu cầu phải lấy khối liên minh công - nông - trí thức làm nền tảng. Thực hiện đại đoàn kết rộng rãi lâu dài; mở rộng, đa dạng các hình thức tập hợp đồng bào các dân tộc; cảnh giác bài trừ các nguy cơ chia rẽ dân tộc... khắc phục tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, tự ti dân tộc”
. 

Chính sách dân tộc phải phát huy được khả năng vươn lên của các dân tộc, phù hợp đặc thù từng dân tộc, từng vùng miền. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa, phong tục tập quán riêng, bởi vậy, chính sách dân tộc phải chú ý đặc điểm đó. Người nói: “Một tỉnh có đồng bào Thái, đồng bào Mèo thì tuyên truyền huấn luyện đồng bào Thái khác, đồng bào Mèo khác, phải có sự thay đổi cho thích hợp”
; Nội dung, phương pháp thực hiện chính sách dân tộc phải phù hợp: “Miền núi, đất rộng người thưa, tình hình vùng này không giống vùng khác... Vì vậy, áp dụng chủ trương với chính sách phải thật sát với tình hình mỗi nơi, tuyệt đối chớ dập khuôn, chớ máy móc, chớ nóng vội”
. 

Chính sách dân tộc có nội dung toàn diện, tiến hành đồng bộ trên các lĩnh vực đời sống xã hội: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; phát huy được thế mạnh của từng vùng miền, từng dân tộc. Hồ Chí Minh luôn có phương pháp xem xét, giải quyết vấn đề dân tộc khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể, phát triển. Người quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số. Về kinh tế, Người quan niệm chủ nghĩa xã hội phải phát triển cả công nghiệp và nông nghiệp, nhưng ở vùng dân tộc thiểu số có lợi thế đất - rừng nên cần phát triển thế mạnh đó bằng cách phát triển lâm nghiệp, để tạo tiền đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng dân tộc thiểu số.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ là con em dân tộc thiểu số. Hồ Chí Minh khẳng định: Với vùng dân tộc thiểu số, cán bộ nhất là cán bộ sở tại cả nam và nữ càng quan trọng. Cho nên Người yêu cầu: “Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc cán bộ miền núi, có nhiều cán bộ người Kinh phải giúp đỡ anh em cán bộ địa phương tiến bộ, để anh em tự quản lý công việc địa phương chứ không phải là bao biện làm thay
.

 Tóm lại, sau khi tìm ra con đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã cùng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (8/1945). Khi Tổ quốc được độc lập, tự do, Người đã cùng toàn Đảng lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội Người rất quan tâm chăm sóc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, xây dựng, thực hiện mối quan hệ mới, tốt đẹp giữa các dân tộc, Người quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, khắc phục tàn dư tư tưởng phân biệt, kì thị dân tộc, tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi; lên án, vạch trần mọi âm mưu thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

3. Quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay và nhiệm vụ của quân đội
Quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta là một hệ thống các chủ trương, kế hoạch, giải pháp của Đảng và Nhà nước tác động vào tất cả các lĩnh vực đời sống của các tộc người, các vùng tộc người thiểu số và có thể đối với từng tộc người riêng biệt, nhằm thực hiện quyền bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau giữa các tộc người để cùng phát triển.

Quan điểm, chính sách dân tộc là một bộ phận của quan điểm, chính sách quốc gia nhằm phát triển, khai thác tiềm năng, thế mạnh, truyền thống của các tộc người và vùng đồng bào các tộc người thiểu số trong quan hệ hữu cơ với các vùng khác, hướng tới phát triển đất nước trong tổng thể. Quan điểm, chính sách dân tộc có nội dung toàn diện, kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, truyền thống của mỗi địa phương, mỗi tộc người nhằm hướng vào giải quyết vấn đề dân tộc.

Như vậy, quan điểm, chính sách dân tộc cần được hiểu là những quan điểm, chính sách không chỉ dành riêng cho đồng bào mỗi tộc người, mà là cả với vùng tộc người thiểu số sinh sống, trong đó có tộc người đa số. Chính sách dân tộc được đặt trong mối quan hệ với chiến lược phân bổ các nguồn lực của cả quốc gia; thể hiện rất đậm nét mối quan hệ giữa nhà nước trung ương và chính quyền địa phương ở vùng tộc người thiểu số; giữa những nhiệm vụ chung của quốc gia với sự phát triển đặc thù của tộc người, giữa những đòi hỏi đảm bảo tính thống nhất của cả nước với sự phát triển đa dạng của địa phương, quan hệ giữa miền núi và miền xuôi, giữa thành thị và nông thôn.

Nội dung quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta

Một là, vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam; giải quyết vấn đề dân tộc vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng             Việt Nam.

Hai là, “Thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc phát triển, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Chống tư tưởng kỳ thị và chia rẽ dân tộc. Các chính sách kinh tế - xã hội phải phù hợp với đặc thù của các vùng và các dận tộc, nhất là các dân tộc thiểu số”
. Mục tiêu chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta là tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần cách mạng và năng lực sáng tạo của các tộc người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Ba là, phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội và an ninh - quốc phòng trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi, gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện chính sách dân tộc; quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số trong sự phát triển chung các cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất.

Bốn là, ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các vùng dân tộc và miền núi; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng đi đôi với bảo vệ bền vững môi trường sinh thái; phát huy nội lực, tinh thần tự lực tự cường của đồng bào các dân tộc, đồng thời tăng cường sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và sự tương trợ, giúp đỡ của các địa phương trong cả nước.

Năm là, thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị, nhưng trước hết là sự nghiệp của chính đồng bào các tộc người định cư ở đó. Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế cần xác định thực thi tốt các chủ trương, kế hoạch, chính sách kinh tế - xã hội phù hợp, hướng dẫn, giúp đỡ các tộc người ổn định sản xuất, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Đồng bào các tộc người đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp.

Đảng ta xác định quan điểm, chính sách dân tộc nhất quán: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; cùng nhau thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xoá đói giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng; làm tốt công tác đinh canh, định cư và xây dựng vùng kinh tế mới. Quy hoạch, phân bổ, sắp xếp lại dân cư, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, quốc phòng. Củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; động viên, phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các dân tộc. Thực hiện chính sách ưu tiên trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trí thức là người dân tộc thiểu số. Cán bộ công tác vùng dân tộc thiểu số và miền núi phải gần gũi, hiểu phong tục, tập quán, tiếng nói của đồng bào các dân tộc, làm tốt công tác dân vận. Chống các biểu hiện kì thị, hẹp hòi, chia rẽ dân tộc"
. 

Đại hội XI tiếp tục quan điểm nhất quán đó: “Thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc phát triển, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Chống tư tưởng kỳ thị và chia rẽ dân tộc. Các chính sách kinh tế - xã hội phải phù hợp với đặc thù của các vùng và các dận tộc, nhất là các dân tộc thiểu số”
.
Những nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách của công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay:
Đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là đồng bào ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa; trong những năm trước mắt tập trung trợ giúp đồng bào nghèo, các dân tộc đặc biệt khó khăn giải quyết ngay những vấn đề bức xúc như: tình trạng thiếu lương thực, thiếu nước sinh hoạt, nhà ở tạm bợ, không đủ tư liệu sản xuất, dụng cụ sinh hoạt tối thiểu; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở và vấn đề tranh chấp đất đai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Làm tốt công tác định canh, định cư và di dân xây dựng vùng kinh tế mới; công tác quy hoạch, sắp xếp, phân bổ lại hợp lý dân cư, nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững, gắn với bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền hướng về cơ sở; tăng thời lượng và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình bằng các tiếng dân tộc thiểu số; làm tốt công tác nghiên cứu, sưu tầm, giữ gìn và phát huy các giá trị, truyền thống tốt đẹp trong văn hóa của các dân tộc. Thực hiện chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở và các chương trình giáo dục miền núi, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo, nhất là hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú các cấp; đẩy mạnh việc tổ chức các trường mẫu giáo công lập; mở rộng việc dạy chữ dân tộc. Tăng cường cơ sở khám, chữa bệnh, cán bộ y tế cho các xã, bản, thôn, ấp; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số; khuyến khích trồng và sử dụng các loại thuốc dân gian.

Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở các vùng dân tộc thiểu số. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; kiên quyết khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân của một số cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, luân chuyển cán bộ. Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc, khắc phục tình trạng cơ sở không có tổ chức đảng và đảng viên.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phát huy sức mạnh tại chỗ để sẵn sàng vô hiệu hóa mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiên quyết không để xảy ra những "điểm nóng" về an ninh, trật tự xã hội ở vùng dân tộc thiểu số. Tiếp tục xây dựng, phát triển các khu kinh tế kết hợp quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng, tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số; kiên quyết ngăn chặn việc lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để chia rẽ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nước ta.

Đổi mới nội dung, phương thức công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ động tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương. 
Một số giải pháp chủ yếu thực hiện chính sách dân tộc: 

 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về vị trí, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong tình hình mới. Quán triệt và thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương. Tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước cho mọi cán bộ, đảng viên và cho nhân dân. Phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Cấp ủy, chính quyền các cấp xác định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương, chính sách dân tộc; thường xuyên kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc ở các cấp, đặc biệt là ở cơ sở. Động viên, khuyến khích già làng, trưởng bản, người có uy tín và mọi người dân tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

 Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi; rà soát, điều chỉnh, bổ sung để hoàn chỉnh những chính sách đã có và nghiên cứu ban hành những chính sách mới, để đáp ứng yêu cầu phát triển các vùng dân tộc và nhiệm vụ công tác dân tộc trong giai đoạn mới. Huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư, phát triển, giúp đỡ vùng dân tộc và miền núi. Ưu tiên đầu tư cho xóa đói, giảm nghèo, phát triển nhanh kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn bức xúc của đồng bào vùng dân tộc và miền núi; trước hết tập trung cho các vùng đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ ở vùng dân tộc và miền núi.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số cho từng vùng, từng dân tộc. Trong những năm trước mắt, cần tăng cường lực lượng cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt đến công tác ở vùng dân tộc, nhất là các địa bàn xung yếu về chính trị, an ninh, quốc phòng; coi trọng việc bồi dưỡng, đào tạo thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự làm nguồn cán bộ bổ sung cho cơ sở; nghiên cứu sửa đổi tiêu chuẩn tuyển dụng, bổ nhiệm và các cơ chế, chính sách đãi ngộ cán bộ công tác ở vùng dân tộc và miền núi, nhất là những cán bộ công tác lâu năm ở miền núi, vùng cao.

Kiện toàn và chăm lo xây dựng hệ thống tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương. Tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách dân tộc. Một số bộ, ngành cần tổ chức bộ phận và có cán bộ chuyên trách làm công tác 
dân tộc.

 Tăng cường công tác vận động quần chúng trong việc bảo đảm thực hiện tốt chính sách dân tộc trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Nâng cao hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân trong việc tham gia triển khai, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Có chính sách động viên, bồi dưỡng, hướng dẫn và phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ở các địa bàn dân cư vùng dân tộc và miền núi. Động viên đồng bào các dân tộc đoàn kết, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo trong lao động sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt, các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi; xây dựng quê hương đạt chuẩn nông  thôn mới.

Đổi mới nội dung và phương pháp công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ động tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. quán triệt phương châm công tác dân tộc: chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, vững chắc; sử dụng nhiều phương thức phù hợp với đặc thù của từng dân tộc, từng địa phương. Quán triệt, thực hiện tốt quan điểm, chính sách dân tộc sẽ góp phần quan trọng giữ vững, tăng cường quốc phòng an ninh trong tình hình          hiện nay. 
Chủ động, kịp thời phát hiện, khắc phục các hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Hiện nay, việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới vẫn còn những hạn chế, đó là:  Nhìn chung kinh tế ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn còn chậm phát triển. Nhiều nơi tập quán canh tác còn lạc hậu, lúng túng trong  chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chất lượng sản phẩm thấp, tiêu thụ rất khó khăn. Tình trạng du canh, du cư, di dân tự do vẫn diễn biến phức tạp. Một số hộ thiếu đất sản xuất. Kết cấu hạ tầng ở một số vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng cũ vẫn còn  thấp kém. Kinh tế lâm nghiệp chuyển biến chậm, chính sách đối với lâm nghiệp chưa thật sự đảm bảo cho đồng bào gắn bó với rừng. Nhiều nơi môi trường sinh thái đang tiếp tục bị suy thoái. 

Tỷ lệ đói nghèo ở vùng đồng bào tộc người thiểu số còn cao, đời sống văn hóa còn nhiều khó khăn. Khu vực nông thôn miền núi, chủ yếu là đồng bào tộc người thiểu số, có nhiều xã đặc biệt khó khăn. Sự chênh lệch về mức độ kinh tế giữa các tộc người cũng còn khá lớn. Chất lượng, hiệu quả về giáo dục và đào tạo còn thấp, việc đào tạo nghề chưa được quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Một số tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan có xu hướng phát triển.Một số truyền thống văn hóa tốt đẹp của các tộc người đang bị mai một. Mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào còn thấp. 

Hệ thống chính trị cơ sở ở nhiều vùng tộc người thiểu số và miền núi còn yếu; tôn giáo phát triển không bình thường. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ ở vùng tộc người thiểu số và miền núi nhìn chung còn thấp so với mặt bằng chung của cả nước; trình độ của cán bộ ở các xã đặc biệt khó khăn còn thấp hơn nhiều. Tỷ lệ đảng viên so với dân số thấp. Tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số phát triển không bình thường: một số nơi xuất hiện hiện tượng truyền đạo trái phép, một số nơi tín đồ theo các tôn giáo tăng nhanh không bình thường, một số tín đồ, chức sắc tôn giáo bị các thế lực thù địch lợi dụng gây rối mất trật tự an ninh, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá    cách mạng. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém trên: do địa bàn các vùng dân tộc và miền núi rộng lớn, địa hình hiểm trở, chia cắt phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt. Đồng bào dân tộc ở nhiều vùng sâu, vùng xa sống phân tán, đi lại khó khăn, ít cơ hội tiếp xúc với các dịch vụ, phúc lợi xã hội và nền kinh tế thị trường. Do những vấn đề lịch sử để lại, kinh tế - xã hội ở nhiều vùng dân tộc và miền núi còn kém phát triển, mang nặng tính tự cấp, tự túc, dựa nhiều vào tự nhiên; phương thức sản xuất, tập quán canh tác còn lạc hậu. Do nhận thức của các cấp, các ngành và của nhiều cán bộ, đảng viên về vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc, công tác dân tộc chưa sâu sắc, chưa toàn diện. Một số chính sách dân tộc chưa được cụ thể hoá và vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của địa phương. Việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách dân tộc ở các vùng dân tộc và miền núi còn yếu kém, khuyết điểm. Do đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý ở vùng dân tộc và miền núi nhìn chung còn thiếu về số lượng, yếu về năng lực tổ chức, chỉ đạo thực hiện; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số chưa được quan tâm. Một bộ phận cán bộ đảng viên vùng dân tộc còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại Nhà nước, chưa chủ động khơi dậy và phát huy tốt các nguồn lực của địa phương. Bộ máy Đảng và chính quyền các cấp ở  một số địa phương còn quan liêu, xa dân, chưa sâu sát thực tế, chưa nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đồng bào. Một số nơi còn để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, vi phạm chính sách dân tộc, làm giảm lòng tin của đồng bào. Trong quản lý, điều hành lại buông lỏng công tác kiểm tra, thanh tra, để nhiều sai phạm kéo dài. Hệ thống tổ chức làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, chưa được các cấp uỷ quan tâm xây dựng, kiện toàn để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong tình hình, nhiệm vụ mới. 

Tất cả những những hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong thực hiện chính sách dân tộc phải sớm được khắc phục để thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. 
III. TÔN GIÁO VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÔN GIÁO 
1. Một số vấn đề chung về tôn giáo; tôn giáo ở Việt Nam  

a) Khái niệm, nguồn gốc, tính chất tôn giáo

- Khái niệm tôn giáo

Tôn giáo là hiện tượng xã hội phức tạp còn nhiều quan niệm khác nhau. 

Theo quan niệm mácxít, tôn giáo là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, bao gồm ý thức về lực lượng siêu nhiên, tổ chức, hoạt động tôn thờ lực lượng siêu nhiên, mà sự tồn tại và phát triển của nó là do sự phản ánh hư ảo hiện thực khách quan vào trong đầu óc của con người. 

Ở nước ta, về mặt quản lý nhà nước, một tổ chức tôn giáo được công nhận khi có đủ các điều kiện sau: Là tổ chức của những người có cùng tín ngưỡng, có giáo lý, giáo luật, lễ nghi không trái với thuần phong, mỹ tục, lợi ích dân tộc; có hiến chương, điều lệ thể hiện tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc và không trái với quy định của pháp luật; có đăng ký hoạt động tôn giáo và hoạt động tôn giáo ổn định; có trụ sở, tổ chức và người đại diện hợp pháp; có tên gọi không trùng tên tổ chức tôn giáo đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận
. 

- Nguồn gốc tôn giáo

 Nguồn gốc kinh tế - xã hội: Do trình độ sản xuất thấp kém, con người bất lực trước sức mạnh tự nhiên, sức mạnh xã hội làm cho họ tìm đến với thần thánh và hy vọng được che chở, cứu vớt. Trong xã hội có giai cấp, sự áp bức, bóc lột của giai cấp thống trị đối với nhân dân lao động là nguồn gốc tăng nặng ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo. V.I.Lênin khẳng định: “Sự bất lực của giai cấp bị bóc lột trong cuộc đấu tranh chống bóc lột đẻ ra lòng tin vào một cuộc sống tốt đẹp hơn ở thế giới bên kia, cũng giống hệt như sự bất lực của người dã man trong cuộc đấu tranh chống thiên nhiên đẻ ra niềm tin vào thần thánh, ma quỷ, vào những phép màu”
. 

 Nguồn gốc nhận thức: Do sự hạn chế về nhận thức, sự phức tạp của các hiện tượng tự nhiên, xã hội, con người không lý giải được các hiện tượng bí ẩn của thế giới khách quan, họ đã tưởng tượng, và gán cho nó sức mạnh siêu tự nhiên, tạo ra các biểu tượng tôn giáo. Ph.Ăngghen đã viết: “Sự nhân cách hoá các lực lượng tự nhiên làm nảy sinh ra những vị thần đầu tiên”
. 

 Nguồn gốc tâm lý: Những trạng thái tâm lý tiêu cực như sự sợ hãi, cô đơn, bất hạnh, đau khổ, nhất là sợ hãi trước cái chết và ngay cả trạng thái tâm lý tình cảm tích cực như: lòng biết ơn, sự kính trọng, sự hài lòng và sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, xã hội cũng làm nảy sinh nhu cầu tôn giáo. Ngoài ra truyền thống, phong tục, tập quán, thói quen cũng là những nguyên nhân dẫn đến sự hình thành, tồn tại của tôn giáo.

- Tính chất của tôn giáo 

 Tính lịch sử: Tôn giáo là sản phẩm của lịch sử, ra đời, tồn tại, biến đổi và mất đi gắn với sự vận động, biến đổi của xã hội loài người. Trong những điều kiện lịch sử khác nhau, dân tộc khác nhau thì hình thành quan niệm tôn giáo khác nhau. Tôn giáo ra đời, tồn tại, biến đổi thích nghi với điều kiện lịch sử cụ thể của từng dân tộc, quốc gia, nhân loại. 

Tính quần chúng: Tôn giáo phản ánh khát vọng của quần chúng về một xã hội tự do, bình đẳng và bác ái, là nhu cầu tinh thần của một bộ phận đông đảo quần chúng, được đông đảo quần chúng tin theo. 
Tính chính trị: Trong xã hội có đối kháng giai cấp, giai cấp thống trị sử dụng tôn giáo làm công cụ nô dịch mê hoặc, ru ngủ người lao động chấp nhận sự áp bức, bóc lột của giai cấp thống trị, đó là tính chính trị của tôn giáo. Ngày nay, tôn giáo đã và đang bị các thế lực chính trị phản động lợi dụng chống phá cách mạng, cần cảnh giác đấu tranh chống sự lợi dụng tôn giáo đó. 

b) Bản chất, chức năng, vai trò xã hội của tôn giáo

- Bản chất của tôn giáo 

Theo quan niệm mácxít, tôn giáo là một hiện tượng xã hội, một hình thái ý thức xã hội phản ánh hư ảo hiện thực khách quan biến lực lượng tự nhiên, xã hội thành lực lượng siêu nhiên; là thế giới quan lộn ngược trong giải quyết mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, xã hội. Tôn giáo phản ánh, phản kháng sự bất lực, bế tắc của con người trước tự nhiên và xã hội. Xét đến cùng, tôn giáo áp bức, làm tha hóa đời sống tinh thần con người ở những mức độ khác nhau. Tuy nhiên trong tôn giáo cũng hàm chứa những giá trị văn hóa đạo đức nhất định. Thông thường, khi mới ra đời các tôn giáo đều phản ánh nguyện vọng của quần chúng, nhưng trong quá trình tồn tại, vận động và phát triển, tôn giáo thường là đối tượng dễ bị các thế lực, giai cấp thống trị lợi dụng phục vụ cho lợi ích của chúng, chống lại lợi ích của quần chúng. Tôn giáo còn tồn tại lâu dài, còn là nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân. 

-  Chức năng xã hội của tôn giáo 
 Chức năng đền bù hư ảo. Trong đời sống xã hội, con người còn nhiều sự khổ đau, bất lực, yếu đuối, nên tôn giáo vẫn là chỗ dựa để an ủi, khuyên răn bằng những lời giải thích đầy huyền bí về sức mạnh, quyền uy cứu độ của thượng đế, góp phần tạo nên sự hài lòng, tin tưởng vào các lực lượng siêu nhiên và cuộc sống hạnh phúc ở thiên đường; góp phần giải toả sự sợ hãi, nỗi bất hạnh trong cuộc đời - mặc dù đó chỉ là hư ảo. Nhờ đó, tôn giáo có khả năng giảm nhẹ sự bất hạnh trong cuộc sống con người. Đúng như C.Mác nói: tôn giáo là liều thuốc an thần, là hạnh phúc ảo tưởng của nhân dân. 

Chức năng thế giới quan: Tôn giáo tạo cho tín đồ, một quan niệm về thế giới, về con người nhưng thế giới quan tôn giáo là thế giới quan lộn ngược
, vì bản thân chúng là thế giới lộn ngược. Sự phản ánh của tôn giáo là sự phản ánh hư ảo về thế giới nên đã định hướng mọi suy nghĩ, nhận thức, hành động của con người, góp phần hình thành trong tín đồ hệ thống quan niệm duy tâm về thế giới và những chuẩn mực giá trị tôn giáo, họ lệ thuộc nhất định vào thần thánh.
Chức năng điều chỉnh: Tôn giáo có hệ thống giá trị, chuẩn mực đạo đức tôn giáo nhằm điều chỉnh suy nghĩ, hành vi ứng xử của con người với bản thân, với người khác, với xã hội và với giới tự nhiên phù hợp với đức tin tôn giáo, trong đó có những phản giá trị, nhưng cũng có những chuẩn mực, giá trị đạo đức chân chính, có ý nghĩa tích cực trong điều chỉnh hành vi của con người, cộng đồng. Chức năng điều chỉnh của tôn giáo được thực hiện vừa tự giác, vừa bắt buộc, tuân theo nội dung ở giáo lý, giáo luật, nghi lễ hành đạo. 
- Vai trò xã hội của tôn giáo

Nếu như chức năng xã hội của tôn giáo do bản chất, tính chất của tôn giáo quy định thì vai trò xã hội của tôn giáo không chỉ xuất phát từ bản chất, tính chất, chức năng đó mà còn chịu sự chi phối của chính trị, văn hoá, đạo đức xã hội. Trong xã hội có đối kháng giai cấp, vai trò xã hội của tôn giáo thường bị chi phối bởi ý thức chính trị - giai cấp. Các giáo hội ngoài chức năng tôn giáo còn thực hiện những chức năng ngoài tôn giáo như: thống trị xã hội, chiến tranh xâm lược. Do vậy, cần phân biệt chức năng xã hội của tôn giáo với vai trò xã hội của nó.

Tùy thuộc vào sự chi phối của chính trị, văn hoá, đạo đức xã hội… mà tôn giáo ở trong các quốc gia khác nhau, giai đoạn lịch sử khác nhau có vai trò xã hội tích cực, tiêu cực khác nhau. Vai trò tiêu cực cả tôn giáo biểu hiện ở sự hạn chế phát triển tư duy duy vật, khoa học, thái độ nhẫn nhịn, không tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc tạo dựng hạnh phúc thật sự nơi trần gian; các sinh hoạt tôn giáo rất dễ bị lợi dụng thực hiện ý đồ chính trị, hành nghề mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh. Vai trò tích cực: Văn hóa, đạo đức tôn giáo cũng có những nội dung mang tính nhân văn, khuyến thiện, trừ ác, nên có nội dung đã trở thành giá trị văn hoá đạo đức tinh thần của nhân loại. Đảng ta thừa nhận, khẳng định: “Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
. Tôn giáo có lúc đã góp phần cổ vũ cuộc đấu tranh chống lại sự bất công, tàn bạo trong xã hội có áp bức và bóc lột.
c) Tình hình, đặc điểm tôn giáo Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo; đa số người Việt Nam có tín ngưỡng tôn giáo. Tính đến tháng 9 năm 2014, ở Việt Nam có 13 tôn giáo với 38 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, cấp đăng ký hoạt động. Việt Nam  có các tôn giáo ngoại nhập, như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Bàlamôn giáo,... các tôn giáo nội sinh, như Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam,... Việt Nam còn có nhiều tín ngưỡng dân gian với các nghi lễ đặc sắc, phong phú, được đông đảo người dân sùng kính, như tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ vua Hùng, thờ Đức thánh Trần, thờ cúng tổ tiên... Hiện nay ở nước ta có khoảng 24 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm khoảng 27% dân số cả nước. Tín đồ Phật giáo hơn 11 triệu người, Công giáo gần 7 triệu người, Tin Lành hơn 1 triệu người, Cao Đài 2,4 triệu người, Phật giáo Hòa Hảo 1,5 triệu người, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam hơn 1 triệu người; còn lại là tín đồ các tôn giáo khác, chiếm gần nửa triệu người. Số lượng chức sắc, nhà tu hành khá đông, khoảng 83 nghìn người
.
Tín ngưỡng tôn giáo của người Việt Nam có tính dung hợp, đan xen, hòa đồng cao. Người Việt Nam nhân ái, khoan dung, độ lượng nên dễ dàng tiếp nhận, dung hợp các tôn giáo thể hiện điển hình là hiện tượng tam giáo đồng nguyên Phật - Nho - Lão, sự "ngồi chung" của các vị thần ở các điện thờ, chùa, đình, đền, miếu, ở trong giáo lí và điện thờ của đạo Cao Đài, Phật giáo Hoà Hảo; tư tưởng vạn vật hữu linh... Nhờ thế mà tín đồ, chức sắc Việt Nam không cuồng tín, họ ưu tiên quan tâm đến cuộc sống hiện tại nhưng cũng dễ làm tăng tính thực dụng, mê tín, buôn thần, bán thánh trong sinh hoạt tôn giáo.

 Đa số người có tín ngưỡng, tôn giáo là người lao động, trong đó chủ yếu là nông dân. Theo ước tín của Ban Tôn giáo Chính phủ, trong Phật giáo, Công giáo có khoảng 80 - 85% tín đồ là nông dân, trong Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo có 65% tín đồ là nông dân. Đây là yếu tố quan trọng phản ánh lợi ích cơ bản của họ thống nhất với lợi ích của giai cấp công nhân, lợi ích dân tộc, là cơ sở khách quan thuận lợi trong đoàn kết dân tộc, tập hợp lực lượng thực hiện sự nghiệp cách mạng của Đảng. Thực tế, mặc dù có tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng cơ bản họ là người có tinh thần yêu nước, có ý thức gắn bó cùng dân tộc, dễ gần và đi theo cách mạng. Nhiều tín đồ, chức sắc tôn giáo đã tích cực góp phần xứng đáng cùng khối đại đoàn kết toàn dân trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc và trong xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta có phần đóng góp đáng kể của đông đảo quần chúng có tín ngưỡng tôn giáo. 

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận tín đồ thành kiến, mặc cảm với chính quyền, chưa thật tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng, thậm chí bị kẻ xấu và các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng. Đặc điểm này quy định nội dung cơ bản của công tác tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam là công tác vận động quần chúng, công tác với con người.

Chức sắc tôn giáo, nhà tu hành - những người hoạt động tôn giáo chuyên nghiệp khá đông đảo. Theo số liệu của Ban Tôn giáo Chính phủ: Phật giáo có 35.711 người hành nghề chuyên nghiệp. Công giáo có 15.108 người, trong đó có 01 Hồng y, 38 giám mục, 3.724 linh mục (2.846 linh mục triều, 664 linh mục dòng), 1.920 tu sĩ nam, 10.337 tu sĩ nữ.  Đạo Cao Đài có hơn 10.000 chức sắc, trong đó Cửu trùng đài hơn 1.793 người, Hiệp thiên đài khoảng 7.534 người... Phật giáo Hòa Hảo có 1.567 chức sắc, trong đó Ban trị sự trung ương: 21 người, Ban trị sự xã phường: 1.546 người. Đạo Tin lành có 436 mục sư, 306 mục sư nhiệm chức, 458 truyền đạo, chưa tính nhiều mục sư tự phong của các tổ chức Tin lành mới đăng ký hoạt động. Đạo Hồi có 695 chức sắc, trong đó Ixlam có 288 chức sắc, Bàni 407 chức sắc. 

Chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo là những người có quyền thiêng liêng; có uy tín và ảnh hưởng lớn đối với tín đồ cả trong việc đạo và việc đời. Đại đa số chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo ở Việt Nam đều có tri thức, có những tôn giáo tổ chức việc đào tạo chức sắc rất căn bản. Đại đa số chức sắc tôn giáo tìm được sự tương đồng giữa tôn giáo với cách mạng là tinh thần dân tộc và nhân văn, nên họ đã biết kết hợp việc đạo với việc đời, thực hiện ‘‘tốt đời, đẹp đạo; kính Chúa, yêu nước’’. Tuy nhiên, cá biệt vẫn còn một số ít chức sắc còn thành kiến, thậm chí đố kị, chống phá cách mạng. Chức sắc, nhà tu hành, chức việc là lực lượng quan trọng giữ mối quan hệ giữa tổ chức tôn giáo với nhà nước và là đầu mối trong quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo. Trong công tác tôn giáo nói chung, công tác quản lí nhà nước nói riêng, việc tôn trọng, hợp tác, tranh thủ phát huy vai trò của các chức sắc, nhà tu hành có ý nghĩa quan trọng.
Các tôn giáo ở Việt Nam có quan hệ quốc tế rộng rãi.  Người Việt Nam tiếp nhận, quan hệ với nhiều tôn giáo trên thế giới. Công giáo ở Việt Nam là "đơn vị" trực thuộc của Giáo triều Vatican. Đạo Tin lành ở Việt Nam có quan hệ rộng rãi, đa dạng với đạo Tin lành trên thế giới. Đó là quan hệ giữa các phái Tin lành Việt Nam với hệ phái Tin lành gốc; quan hệ giữa các hệ phái có cùng xu hướng giáo lý, luật lệ, lễ nghi; quan hệ thông qua tổ chức từ thiện xã hội của đạo Tin lành. Phật giáo Việt Nam chủ yếu quan hệ với Phật giáo khu vực châu Á, như với Phật giáo Cămpuchia, Phật giáo Lào, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Đài Loan... và tổ chức Phật giáo châu Á vì Hòa bình - ABCP; tổ chức Thân hữu Phật tử thế giới - WFB. Hồi giáo Việt Nam quan hệ chặt chẽ với Hồi giáo Đông Nam Á, nhất là Hồi giáo Malaixia. Đồng thời, hiện nay Việt Nam có hơn 4 triệu người Việt Nam sống ở nước ngoài, trong đó có nhiều người là tín đồ, chức sắc các tôn giáo cũng giữ mối quan hệ với các tôn giáo ở 
Việt Nam.

  Tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam có những biến thái mới theo hướng thế tục hóa, thương mại hóa. Một mặt, các tôn giáo đẩy mạnh hoạt động xã hội từ thiện, hoà nhập vào đời sống xã hội. Mặt khác, các hoạt động tôn giáo cũng bị kẻ xấu lợi dụng để đầu cơ, trục lợi, thương mại hoá khá sâu sắc. Việc buôn thần, bán thánh khá phổ biến; tệ "ăn chặn" bắt bí khách đi lễ, tham quan du lịch xảy ra thường xuyên. Nhiều nơi sinh hoạt tôn giáo tôn nghiêm bị biến thành điểm hành nghề mê tín. Nhiều hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện, theo thống kê sơ bộ, nước ta có hàng chục hiện tượng tôn giáo mới: đạo “Siêu thoát” tại Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, đạo “Trương Thành Tâm” tại Lâm Đồng, đạo "Vàng Chứ" ở tộc người H'Mông, tộc người Dao, đạo “Tam Tổ Thánh hiền”, đạo “Bạch”, đạo “Tràng”, đạo “Ngọc Phật Hồ Chí Minh”, đạo “Vô vi khoa học huyền bí”, đạo “Tổ tiên Chính thống giáo”... Phần lớn các hiện tượng tôn giáo mới này là sự hỗn tạp của các tôn giáo cũ, trong đó cõ những hiện tượng tôn giáo mới mang tính phi nhân, phản văn hoá, tín đồ bị lợi dụng về tình cảm, tiền bạc, gây hậu quả xấu cho người tin theo và cho xã hội. 

Tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam luôn là đối tượng trong chính sách lợi dụng của các thế lực thù địch để chống phá sự nghiệp cách mạng. Trong lịch sử, các thế lực thù địch đều lợi dụng tôn giáo để xâm lược, nô dịch, đô hộ nước ta, hoặc gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ cho ý đồ đen tối của chúng. Hiện nay, các thế lực thù địch vẫn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo như một thứ vũ khí nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với chiêu bài “tự do tôn giáo”, “nhân quyền”, chúng xuyên tạc, bóp méo đường lối, chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, âm mưu tạo ra lực lượng và xây dựng ngọn cờ trong tôn giáo hòng lật đổ Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Việc truyền đạo trái phép ở Tây Bắc, Tây Nguyên; gây điểm nóng về tôn giáo, vi phạm, xuyên tạc chính sách  tôn giáo của Đảng, Nhà nước... của các thế lực thù địch là minh chứng cụ thể của sự lợi dụng đó.

2. Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo 

a) Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề tôn giáo

 Trong chủ nghĩa xã hội, tôn giáo còn tồn tại, nhưng đã có những 
biến đổi tích cực: Trong chủ nghĩa xã hội tôn giáo còn tồn tại bởi các nguyên nhân sau: Chủ nghĩa xã hội, nhất là ở thời kỳ quá độ, tuy đã có những biến đổi căn bản về kinh tế - xã hội, nhưng vẫn chưa thể nào giải quyết triệt để các nguồn gốc phát sinh, tồn tại của tôn giáo; sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế với những lợi ích khác nhau, bất bình đẳng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội vẫn còn. Một bộ phận nhân dân vẫn còn bất lực trước những khó khăn, bất hạnh; nhiều hiện tượng tự nhiên, xã hội chưa lý giải được. Tín ngưỡng, tôn giáo vẫn còn có khả năng đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần và có ý nghĩa nhất định về giáo dục ý thức cộng đồng, đạo đức, phong cách, lối sống. Ngoài ra, do những yếu kém trong thực hiện chính sách kinh tế - xã hội của các đảng cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa; sự nuôi dưỡng lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch... Đó là những nguyên nhân chủ yếu cho tôn giáo tồn tại trong chủ nghĩa  xã hội.

Trong chủ nghĩa xã hội, các tôn giáo đã có những biến đổi tích cực: Các tổ chức tôn giáo, giáo hội không còn là những tổ chức thống trị áp bức bóc lột quần chúng nhân dân lao động mà đã trở thành những tổ chức chuyên chăm lo việc đạo. Các đặc quyền, đặc lợi của nhà thờ, giáo hội bị xoá bỏ. Nhà thờ tách khỏi nhà nước, khỏi trường học, không còn là công cụ áp bức chi phối giáo dục. Giáo dân, đội ngũ chức sắc tôn giáo đa số họ đã tin và đi theo cách mạng, chuyên tâm chăm lo phần đạo, góp phần xây dựng chế độ xã hội mới. Giáo lí, lễ nghi của các tôn giáo có sự thay đổi để thích nghi phù hợp với chế độ xã hội mới, tuân thủ pháp luật của nhà nước xã hội chủ nghĩa như so với đời sống mới.

 Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về  giải quyết vấn đề tôn giáo:
Giải quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa là tổng thể các hoạt động tích cực, chủ động, có kế hoạch của cả hệ thống chính trị, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, nhằm khắc phục ảnh hưởng tiêu cực, phát huy những giá trị tích cực của tôn giáo, giải phóng nhân dân lao động ra khỏi sự áp bức của tôn giáo về tinh thần, tập hợp, đoàn kết quần chúng không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo góp phần thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 

 Lập trường nhất quán của những người cộng sản, là giải phóng nhân dân lao động ra khỏi ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo. Xét đến cùng, tôn giáo có ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần nhân dân, với mục tiêu cao nhất là giải phóng con người, nên những người cộng sản nhất thiết phải giải phóng quần chúng ra khỏi sự áp bức tinh thần của tôn giáo đối với nhân dân. 
Giải quyết vấn đề tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau:

 Một là, giải quyết vấn đề tôn giáo phải gắn với việc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định, giải quyết vấn đề tôn giáo phải gắn liền với giải quyết nguồn gốc sinh ra tôn giáo, tức là gắn liền với sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa: “Phê phán thượng giới biến thành phê phán cõi trần, phê phán tôn giáo biến thành phê phán pháp quyền, phê phán thần học biến thành phê phán chính trị
. Theo đó, giải quyết vấn đề tôn giáo phải sử dụng tổng hợp các giải pháp trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ. Không được cực đoan coi tôn giáo là đối tượng duy nhất để phê phán, mà coi nhẹ vấn đề đấu tranh giai cấp, muốn tuyên chiến, tiêu diệt tôn giáo. Không thể dùng mệnh lệnh hành chính để xoá bỏ tôn giáo mà chỉ có thể giải phóng quần chúng khỏi ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo bằng cách từng bước giải quyết nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc xã hội của tôn giáo. Thường xuyên coi trọng thế giới quan duy vật, phép biện chứng, đường lối, chính sách của đảng cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa một cách phù hợp.  

Hai là, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan.  Đây là quan điểm cơ bản có tính nguyên tắc trong giải quyết vấn đề tôn giáo. Đó chính là tôn trọng quyền bình đẳng của mọi công dân, khẳng định quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trước pháp luật. Trong chủ nghĩa xã hội, mọi công dân đều có thể theo hoặc không theo tôn giáo, không ai có thể bắt buộc công dân từ bỏ tôn giáo mà họ đang theo và cũng không được lôi kéo công dân theo tôn giáo nào đó. Mọi công dân có quyền theo đạo, đổi đạo, bỏ đạo tùy theo ý thích của họ mà không ai được ngăn cản. Tôn trọng phải đi liền với không ngừng tạo điều kiện cho quần chúng tiến bộ mọi mặt, bài trừ mê tín dị đoan. Không vì lý do tôn trọng tín ngưỡng mà để quần chúng nghèo đói, dốt nát, nô lệ thần quyền, giáo lý khắt khe. 

Ba là, thực hiện đoàn kết đồng bào giữa các tôn giáo, đoàn kết giữa người theo tôn giáo và không theo tôn giáo. Quan điểm này thể hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân, không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo, nhằm tập hợp được mọi lực lượng để thực hiện sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đoàn kết đồng bào giữa các tôn giáo, không phân biệt chia rẽ, kỳ thị các tôn giáo. Đoàn kết giữa người có tôn giáo và không tôn giáo. Phát huy tinh thần yêu nước của những chức sắc tiến bộ trong các tôn giáo để họ làm tốt việc đạo, việc đời, hướng dẫn tín đồ chấp hành đúng chính sách, pháp luật của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết vạch trần và trừng trị kịp thời những phần tử lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá cách mạng, gây chia rẽ trong nội bộ nhân dân, xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Bốn là, phân biệt rõ mặt tư tưởng (tín ngưỡng) và chính trị trong giải quyết vấn đề tôn giáo. Mặt tư tưởng và mặt chính trị của tôn giáo là hai loại mâu thuẫn khác nhau, phải có thái độ giải quyết khác nhau. Mặt tư tưởng thể hiện sự tín ngưỡng trong tôn giáo của quần chúng. Khắc phục mặt tư tưởng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài gắn với quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đấu tranh loại bỏ yếu tố chính trị phản động trong tôn giáo là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên phải được tiến hành kiên quyết, dứt khoát, đồng thời phải thận trọng, tỉ mỉ. Điều này đòi hỏi khi xem xét, giải quyết vấn đề tôn giáo phải bình tĩnh, thận trọng, nghiên cứu kĩ thực chất của vấn đề để giải quyết chính xác, đạt hiệu quả cao. 

Năm là, phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo.  Tôn giáo có tính lịch sử, ở các thời kỳ lịch sử khác nhau, vai trò lịch sử của tôn giáo đến đời sống xã hội khác nhau, thái độ của giáo hội, chức sắc, tín đồ có khác nhau. Do đó, xem xét giải quyết vấn đề tôn giáo phải quán triệt quan điểm khách quan, toàn diện, lịch sử cụ thể phát triển. Tuyệt đối không được mặc cảm, định kiến chủ quan trong xem xét giải quyết vấn đề tôn giáo.

b) Tư tưởng Hồ Chí Minh về  vấn đề tôn giáo 

Vận dụng trung thành, sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, nắm vững tình hình đặc điểm tôn giáo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại tư tưởng, chính sách giải quyết vấn đề tôn giáo đặc sắc, hiệu quả, thể hiện trên những nội dung chính sau đây:


Đoàn kết lương giáo, hoà hợp dân tộc
Quan điểm đoàn kết của Hồ Chí Minh là quan điểm bao trùm lên tất cả, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì lợi ích của nhân dân. Đoàn kết lương giáo và những người có tín ngưỡng, tôn giáo với những người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo tôn giáo khác nhau là một bộ phận của đại đoàn kết dân tộc nói chung, xuất phát từ mục tiêu độc lập dân tộc và lý tưởng cao cả giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội của người cộng sản. 

Hồ Chí Minh chỉ ra muốn đoàn kết những người có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau và với những người không theo tín ngưỡng tôn giáo, phải đặt lợi ích dân tộc, lợi ích toàn dân lên trên hết, đồng thời quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào có đạo. Phải phân biệt được nhu cầu tín ngưỡng chân chính của đồng bào có đạo với việc lợi dụng tín ngưỡng vì lợi ích cục bộ, vị kỷ; phân biệt đức tin chân chính của quần chúng với việc các phần tử phản động lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng. Phải chú ý kế thừa những giá trị nhân bản của tôn giáo, trân trọng những người sáng lập các tôn giáo, vì các ông đều có điểm chung là mong muốn giải phóng con người. Với những người lầm đường lạc lối, Người kiên trì thuyết phục, cảm hoá với thái độ khoan dung độ lượng: ''mong những đồng bào đó mau mau giác ngộ và quay về với kháng chiến để phụng sự Chúa, phụng sự Tổ quốc''. 

Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định tư tưởng nhất quán, lâu dài của Đảng, Nhà nước ta là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Theo Người, đây là một quyền cơ bản của con người. Sự tôn trọng ấy không chỉ thể hiện trên văn bản lời nói mà mà quan trọng hơn là bằng hành động thực tiễn thiết thực. Đồng thời, cảnh giác nghiêm trị những kẻ lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, hành nghề mê tin dị đoan, những việc làm sai chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

 Giải quyết tốt mối quan hệ giữa tôn giáo và dân tộc; tập hợp, đoàn kết đồng bào tôn giáo thực hiện nhiệm vụ cách mạng
Theo Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội không mâu thuẫn với lý tưởng của tôn giáo, mà còn hiện thực hoá lý tưởng đó. Chỉ có cách mạng mới thực sự đảm bảo cho đồng bào tự do tín ngưỡng thực hiện "tốt đời, đẹp đạo" như khát vọng thiêng liêng của đồng bào các tôn giáo. Theo Hồ Chí Minh: Nước độc lập tôn giáo mới được tự do. Bởi vậy, Người yêu cầu tín đồ "Kính Chúa và yêu nước" phải kết hợp với nhau; "tốt đời, đẹp đạo phải đi liền với nhau, không thể phân chia. Tốt đời là tạo cơ sở vật chất, xã hội để đẹp đạo. Muốn đẹp đạo cần phải đi theo cách mạng xây dựng cuộc sống mới. Đây là yêu cầu cần phải có đối với mọi tín đồ Việt Nam chân chính, yêu nước. Người quan tâm sâu sắc lợi ích của giáo dân. Theo Hồ Chí Minh: Đồng bào các tôn giáo theo cách mạng mà Đảng, Nhà nước không quan tâm đến lợi ích thiết thân của đồng bào để phần xác ấm no, phần hồn thong dong thì không thể đoàn kết được. "Ta quan tâm quần chúng thì quần chúng sẽ theo ta. Ta được lòng dân thì không sợ gì cả... Nếu giáo dục tốt thì giáo dân có thể đấu tranh... sống theo Đảng, chết theo Chúa"
. 
Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo và lực lượng cốt cán trong các tôn giáo
Cán bộ là gốc của mọi công việc. Công tác tôn giáo phải cần có cán bộ giỏi. Do đó, phải đào tạo cán bộ hiểu biết công tác tôn giáo. Người yêu cầu cán bộ phải tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng tôn giáo, không thành kiến, hẹp hòi, không xúc phạm tín ngưỡng, không mắc bệnh dùng lý luận không đúng lúc, hay đao to búa lớn nào khách quan, chủ quan nào tích cực, tiêu cực, nào khoa học hoá, gì gì hoá mà tốt nhất là miệng nói, tay làm làm gương cho người khác bắt chước
. Phương pháp giáo dục phải thận trọng, kiên trì, gần gũi với đồng bào; với phương châm lấy cái tốt mà bỏ dần cái xấu, dần dần nói cho người ta hiểu, để người ta vui lòng làm, chứ không có quyền ép người ta. Người quan tâm thu phục, cảm hoá, bồi dưỡng các chức sắc, tín đồ tôn giáo theo cách mạng. 

3. Quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc và chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo, nhiệm vụ công tác tôn giáo hiện nay


Quan điểm nhất quán của Đảng ta khẳng định: “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quan điểm của Đảng. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để mê hoặc, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc”
.

a) Quan điểm chỉ đạo công tác tôn giáo

Công tác tôn giáo vừa phải quan tâm giải quyết lợi ích, nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng. 
Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại lâu dài cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đảng, Nhà nước ta thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật. Nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Mặt khác, tôn giáo thường bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng. Cho nên Đảng, Nhà nước ta nghiêm cấm lợi dụng tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây dối, xâm phạm an ninh quốc gia.

Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng. 
Đại đa số tín đồ tôn giáo là quần chúng nhân dân lao động có tinh thần yêu nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, do đó công tác tôn giáo thực chất là công tác vận động quần chúng. Công tác vận động quần chúng các tôn giáo phải động viên đồng bào nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập và thống nhất Tổ quốc, thông qua việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm lợi ích vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung, trong đó có đồng bào tôn giáo. Công tác quản lý Nhà nước đối với các tôn giáo và đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo để chống phá chế độ chỉ thành công nếu làm tốt công tác vận động quần chúng.

Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. 
Công tác tôn giáo bao gồm nhiều hoạt động: nghiên cứu lý luận thực tiễn tôn giáo; vận động tín đồ, chức sắc tôn giáo; quản lý nhà nước đối với tín đồ tôn giáo. Vì vậy, công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tôn giáo có trách nhiệm trực tiếp, cần được củng cố kiện toàn.

 Mọi tín đồ đều có quyền tự do hành đạo tại gia đình và cơ sở thờ tự theo quy định của pháp luật

 Đối với các tổ chức tôn giáo: có tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo, cơ cấu tổ chức phù hợp với pháp luật được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoạt động; nếu hoạt động trái điều Thủ tướng Chính phủ cho phép thì bị đình chỉ và xử lý theo pháp luật.

 Đối với tín đồ: sống tốt đời, đẹp đạo tôn trọng quyền và nghĩa vụ công dân, chấp hành pháp luật, được bảo đảm sinh hoạt tôn giáo bình thường.

 Đối với chức sắc các nhà tu hành: được hoạt động tôn giáo trong phạm vi pháp luật quy định, chức sắc, vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo pháp luật.

 Cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo: là sở hữu chung của cộng đồng tín đồ, việc dựng bia, dựng tượng, sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự phải được phép của cấp có thẩm quyền và chỉ được tiến hành trong khuôn viên nơi thờ tự, bằng nguồn tài chính hợp pháp.

 Việc in ấn, xuất bản, phát hành: kinh sách, các ấn phẩm tôn giáo phải theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, in, ấn các ấn phẩm tôn giáo.

 Hoạt động đối ngoại của tôn giáo: phải tuân thủ đúng đường lối, pháp luật chung về đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

 Mọi hành vi và hoạt động lợi dụng tôn giáo chống lại cách mạng Việt Nam, vi phạm độc lập chủ quyền của Tổ quốc, gây tổn hại đến sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân đều bị xử lý theo pháp luật.

b) Nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo

Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do không tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi trước pháp luật, không phân biệt người theo đạo và không theo đạo, cũng như giữa các tôn giáo khác nhau.
Đoàn kết gắn bó đồng bào theo các tôn giáo và không theo tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân.

Mọi cá nhân và tổ chức hoạt động tín ngưỡng tôn giáo phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ gìn độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia.

Những hoạt động tôn giáo ích nước, lợi dân, phù hợp nguyện vọng và lợi ích chính đáng, hợp pháp của tín đồ được bảo đảm. Những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo được tôn trọng và khuyến khích phát huy.  

Mọi hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để làm mất trật tự an toàn xã hội, phương hại nền độc lập dân tộc, phá hoại chính sách đoàn kết toàn dân, chống phá cách mạng, gây tổn hại các giá trị đạo đức, lối sống, văn hoá của dân tộc, ngăn cản tín đồ, chức sắc các tôn giáo thực hiện nghĩa vụ công dân, đều bị xử lý theo pháp luật. Đấu tranh ngăn chặn hoạt động mê tín dị đoan.                       

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức xã hội và các tổ chức tôn giáo có trách nhiệm làm tốt công tác vận động quần chúng và thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Mục đích thực hiện các nguyên tắc và chính sách tôn giáo trên là nhằm động viên đồng bào tôn giáo cùng toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện tốt đời, đẹp đạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

c) Nhiệm vụ công tác tôn giáo

Thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo, nhằm nâng cao đời sống vật chất của đồng bào. Đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác tôn giáo, để đồng bào tôn giáo tin vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện đường hướng hành đạo tốt đời, đẹp đạo.
Tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình thường theo đúng chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đưa các tôn giáo hoạt động bình thường theo đúng chính sách và pháp luật là nhằm bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, đồng thời thực hiện tốt sự bảo trợ của Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo hợp pháp, đúng luật, ngăn chặn những hành động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật, chống lại sự quản lý của Nhà nước, chống chế độ xã hội chủ nghĩa.
 Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo trong quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành ở cơ sở. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuyệt đại đa số tín đồ các tôn giáo là những người lao động. Họ vừa là công dân, thành viên của cộng đồng dân tộc, có lòng yêu nước, vừa là những người có niềm tin tôn giáo, phát huy tinh thần yêu nước của họ, động viên họ xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, gắn bó với cộng đồng dân tộc là thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, đây là một trong những nhiệm vụ của công tác tôn giáo.
Phát huy tinh thần yêu nước của đồng bào có đạo, phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để phá hoại đoàn kết dân tộc, chống chế độ. Quần chúng tín đồ có tinh thần yêu nước, gắn bó với dân tộc và chế độ. Đồng thời trong hoạt động tôn giáo họ cũng tuân theo các giáo lý, giáo luật và các ràng buộc của các hình thức lễ nghi tôn giáo. Phát huy tinh thần yêu nước của đồng bào, tổ chức, vận động đồng bào nhận thức rõ âm mưu lợi dụng tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá chế độ của các thế lực thù địch. Cuộc đấu tranh chống lại sự lợi dụng tôn giáo chỉ thành công khi quần chúng nhận thức rõ bản chất sai trái của những hành động đó. 

Hướng dẫn các tôn giáo thực hiện quan hệ đối ngoại phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; đấu tranh làm thất bại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch. 

Công tác tôn giáo có nhiệm vụ hướng dẫn hoạt động đối ngoại của các tôn giáo phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh
. Hoạt động đối ngoại của các tổ chức tôn giáo không được làm tổn hại đến quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước ta. Công tác tôn giáo cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền ra bên ngoài, đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ xuyên tạc, vu khống tình hình tôn giáo và chính sách tôn giáo ở nước ta.

 Tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tôn giáo, tăng cường nghiên cứu cơ bản, tổng kết thực tiễn, để rút ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách trước mắt và lâu dài đối với tôn giáo.

Phương pháp vận động quần chúng tín đồ, chức sắc tôn giáo cơ bản là:  Phương pháp vận động tập trung và vận động cá biệt; vận động bằng phương pháp kinh tế; vận động bằng phương pháp giáo dục và thuyết phục; vận động bằng phương pháp hành chính. Trong thực hiện thường phải vận dụng tổng hợp các phương pháp đó. Song trên thực tế, ở mỗi địa bàn, mỗi đối tượng vận động lại không hoàn toàn giống nhau, do đó cần phải tìm kiếm, áp dụng phương pháp chủ đạo. Trong tình hình hiện nay, phương pháp đối thoại để giáo dục, thuyết phục là có tầm rất quan trọng, thường phải sử dụng thường xuyên hơn cả.  
IV. ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM GÓP PHẦN GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG, AN NINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

1. Âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch

Chống phá cách mạng Việt Nam là âm mưu cố hữu, thuộc về bản chất và không bao giờ thay đổi của các thế lực thù địch, trong đó, vấn đề dân tộc, tôn giáo luôn bị các thế lực thù địch coi là một “trọng điểm ưu tiên”, “huyệt” nhạy cảm nhất, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Bởi vì, các thế lực thù địch thấu hiểu: Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo; sức mạnh của Việt Nam là sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc - trong đó có đoàn kết các tộc người, các tôn giáo; do đặc điểm tâm lý của các dân tộc, tôn giáo có khác nhau; những khó khăn trong đời sống vật chất, tinh thần của các dân tộc, các tôn giáo; những thiếu sót trong thực hiện chính sách kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta và do vấn đề dân tộc, tôn giáo liên quan chặt chẽ với nhau.   

a) Âm mưu 

Âm mưu chủ đạo của chúng là sử dụng “ngòi nổ” dân tộc, tôn giáo làm nguyên cớ, cùng với việc lợi dụng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với toàn xã hội, chuyển hóa, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thực hiện âm mưu không đánh mà thắng.


Mục tiêu cụ thể của việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm: Trực tiếp phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ đồng bào các dân tộc, chia rẽ đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo và giữa các đồng bào theo các tôn giáo khác nhau. Kích động các dân tộc thiểu số, tín đồ chức sắc tôn giáo chống lại chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; đối lập các dân tộc, các tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam; vô hiệu hóa sự quản lý của Nhà nước đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, gây mất ổn định chính trị - xã hội, nhất là ở vùng dân tộc, tôn giáo. Tạo dựng các tổ chức phản động trong các dân tộc thiểu số, các tôn giáo để tiếp tục chống phá cách mạng Việt Nam. 
b) Thủ đoạn


Việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều thủ đoạn vừa tinh vi, xảo quyệt vừa trắng trợn, đê hèn. 
Một là, chúng lợi dụng những vấn đề lịch sử để lại, những đặc điểm tâm lý, những khó khăn trong đời sống vật chất, tinh thần của các dân tộc, các tôn giáo; những thiếu sót, sai lầm trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, trực tiếp là quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo, hòng gây mâu thuẫn, tạo cớ can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam.


Hai là, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, ly khai dân tộc; kích động chia rẽ quan hệ dân tộc, quan hệ lương - giáo và giữa các tôn giáo, như đòi cái gọi là tự do tôn giáo, tự trị, thành lập Vương quốc Mông độc lập, nhà nước Đề ga, quốc gia Khơ Me Crôm hòng làm chia rẽ, phá hoại, suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. 


Ba là, phá hoại các cơ sở kinh tế - xã hội; mua chuộc, lôi kéo, ép buộc đồng bào các dân tộc, tôn giáo chống đối chính quyền, di cư và vượt biên trái phép, gây bất ổn chính trị - xã hội, bạo loạn, tạo các điểm nóng để vu khống Việt Nam đàn áp các dân tộc, các tôn giáo vi phạm dân chủ, nhân quyền để cô lập, làm suy yếu cách mạng Việt Nam Trong 10 năm lại đây, trên cả nước đã xảy ra hơn 500 điểm nóng, trong đó có khoảng 30 điểm nóng lớn liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo.

Bốn là, xây dựng, nuôi dưỡng các tổ chức phản động người Việt Nam ở nước ngoài; tập hợp, tài trợ, chỉ đạo lực lượng phản động trong các dân tộc, các tôn giáo ở trong nước hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, như: “Liên đoàn Khơme Campuchia Crôm thế giới”, “Mặt trận dân tộc giải phóng Khơme Campuchia Crôm”; “Trí thức Mông”, “Tôn giáo - Chính trị”, “Trung tâm nghiên cứu văn hóa Mông”; “Hiệp hội người Thượng Đề ga (MDA)”; “Trung tâm Thái học”, “Văn phòng Chămpa quốc tế - IOC”, “Hội bảo tồn văn hóa Chămpa”. Chúng còn hỗ trợ thành lập các đài phát thanh như VOKK (Khơme Campuchia Crôm), RFA (Châu Á tự do), đài Đề ga và in ấn báo chí, tạp chí, tài liệu (Champakha, VIJAYA…) bằng tiếng dân tộc, tán phát băng đĩa có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Việt Nam chiếm đất, đàn áp, kìm kẹp người dân tộc thiểu số, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế nhằm kích động tư tưởng đòi tự trị, ly khai chia nhỏ, xé lẻ Việt Nam.


Năm là, lợi dụng những tồn tại của lịch sử để tuyên truyền, kích động đòi ly khai, tự trị và tìm cách luật pháp hóa, quốc tế hóa vấn đề dân tộc để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Đào xới những vấn đề lịch sử để lại là thủ đoạn quen thuộc, xuyên suốt của các thế lực thù địch để gây mất ổn định chính trị - xã hội. Những năm gần đây, chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tổ chức các cuộc hội thảo về quyền con người, cái gọi là lễ mất đất  (ngày 04 tháng 6), “ngày thành lập FULRO  (ngày 20 tháng 09) để tuyên truyền kích động đòi ly khai, tự trị”, tìm cách luật pháp hóa, quốc tế hóa vấn đề dân tộc, tôn giáo. 


Sáu là, lợi dụng hoạt động từ thiện, nhân đạo, thăm thân, du lịch, hợp tác để tập hợp lực lượng, tạo dựng ngọn cờ tiến hành các hoạt động phá hoại. Hiện nay cả nước có hàng trăm tổ chức phi chính phủ hoạt động trên 63 tỉnh thành. Trong các tổ chức này có không ít tổ chức quan hệ chặt chẽ với Tin Lành, nên đạo Tin Lành phát triển. Tại Tây Nam Bộ, lợi dụng vấn đề thăm thân, du lịch, làm từ thiện, hợp tác, phát triển kinh tế, các thế lực phản động đã xâm nhập về các chùa Khơ Me làm từ thiện và tán phát băng đĩa có nội dung tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, kích động người Khơ Me đòi tự trị, ly khai. Tại Tây Nguyên, lấy danh nghĩa các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các thế lực thù địch tìm cách xâm nhập địa bàn để nắm tình hình, kích động biểu tình, bạo loạn, vượt biên trái phép sang Campuchia gây mất ổn định chính trị - xã hội hai nước.

2. Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam - mục tiêu, phương châm, giải pháp

a) Mục tiêu đấu tranh
Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ tạo sự ổn định chính trị góp phần quan trọng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b) Phương châm đấu tranh
Giữ vững sự ổn định bên trong là chính, kết hợp với thực hiện chính sách đối ngoại đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, thực hiện công bằng xã hội. Lấy phòng ngừa, xây dựng là chính đi đôi với chủ động đấu tranh đẩy lùi và vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá từ bên ngoài, không để xảy ra tình huống phức tạp, bất ngờ; chú trọng cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; bảo vệ cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, chống đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.
Phòng, chống các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo là trách nhiệm của hệ thống chính trị: Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tiến hành đồng bộ các biện pháp dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành và thống nhất của Nhà nước, vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng tăng cường công tác phòng chống âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của địch.
Tăng cường năng lực toàn diện của quốc phòng - an ninh, sẵn sàng đấu tranh, xử lý các tình huống nhanh gọn, kiên quyết không để lây lan, không sơ hở để các thế lực thù địch tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của ta.
Kết hợp giữa đấu tranh và hợp tác: Tích cực, chủ động; khôn khéo trong đấu tranh; vừa đấu tranh, vừa hợp tác đối với các thế lực thù địch bên ngoài; triệt để tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế, bảo đảm về nguyên tắc chiến lược trong mọi tình huống.
Xử lý tình huống cụ thể kiên quyết, tỉnh táo, thận trọng, khôn khéo, không để địch mượn cớ can thiệp. Tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong nước, dư luận quốc tế; kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh trong nước với hoạt động đối ngoại; kết hợp giữa phân hóa, cô lập các đối tượng chống đối ở ngoài nước với xử lý kiên quyết, tỉnh táo, khôn khéo đối với các phần tử chống đối ngoan cố ở trong nước. Phân biệt rõ mâu thuẫn địch - ta và mâu thuẫn nội bộ nhân dân, giữa tôn giáo đơn thuần và lợi dụng tôn giáo. Không lẫn lộn giữa bọn phản động với quần chúng nhân dân; chống hữu khuynh, giản đơn; đồng thời, chống cứng nhắc, tả khuynh; không để tình hình phức tạp thêm, không để đối tượng trở thành thế đối đầu, thù địch với ta, can thiệp vào nội bộ ta. 

c) Nội dung, giải pháp đấu tranh 

Đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo có nội dung toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Xét đến cùng, nội dung cơ bản nhất để vô hiệu hóa sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch ở cơ sở là thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế xã hội, mà trực tiếp là chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân các dân tộc, tôn giáo, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cơ sở, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Hiện nay, cần tập trung vào các nội dung, giải pháp sau:

Một là, ra sức tuyên truyền, quán triệt quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; âm mưu thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch cho toàn dân, mà trực tiếp là đồng bào các dân tộc, tôn giáo ở cơ sở. 

Cần tập trung phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, tôn giáo, chính sách dân tộc, tôn giáo; phổ biến pháp luật và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, thực hiện đúng chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; khơi dậy lòng tự tôn, tự hào dân tộc, truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để đồng bào hiểu rõ âm mưu thủ đoạn chia rẽ dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch, đề cao cảnh giác để không bị chúng lừa gạt, lôi kéo, lợi dụng. Kịp thời giải thích những thắc mắc, khiếu nại của nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền theo hướng sát hợp với từng tầng lớp nhân dân, nhất là vùng dân tộc thiểu số. Phát hiện vấn đề mới nảy sinh, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn vướng mắc về nhận thức; đầu tư phát triển các phương tiện truyền thông đại chúng một cách thoả đáng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nhất là các lực lượng tại chỗ, những người có uy tín trong dân tộc, chức sắc tôn giáo, phù hợp với phong tục tập quán, điều kiện ăn ở, lao động, đi lại, sinh hoạt, văn hoá của đồng bào các dân tộc, tôn giáo, chú trọng hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế cho gia đình và địa phương. 
Hai là, tăng cường củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở cơ sở. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên nền tảng khối liên minh công - nông - trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng; mở rộng đa dạng hóa các hình thức tập hợp đồng bào các dân tộc, tôn giáo; nâng cao vai trò của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Chống kỳ thị chia rẽ dân tộc, tôn giáo, chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, tự ti, mặc cảm dân tộc, tôn giáo. Chủ động giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các vùng dân tộc, tôn giáo, bảo vệ chủ quyền an ninh             quốc gia. 

Ba là, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo ở cơ sở. Xét đến cùng đây là giải pháp có ý nghĩa nền tảng để vô hiệu hóa sự lợi dụng của kẻ thù. Bởi vậy, cần phải đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả các chương trình, các dự án ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng dân tộc, vùng tôn giáo; tạo mọi điều kiện giúp đỡ đồng bào các dân tộc, các tôn giáo nhanh chóng xóa đói giảm nghèo nâng cao dân trí, sức khỏe, bảo vệ bản sắc văn hóa các dân tộc. Khắc phục sự chênh lệch về phát triển kinh tế - xã hội giữa các dân tộc, các tôn giáo; sự kỳ thị, chia rẽ dân tộc, tôn giáo. Tăng cường xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi.  Hướng dẫn và có chính sách khuyến khích đồng bào phát triển kinh tế hàng hoá phù hợp với điều kiện tự nhiên và phong tục tập quán của từng địa phương; chú trọng công tác khuyến nông, khuyến lâm. 

Đầu tư để phát triển văn hoá - xã hội trong vùng miền núi và đồng bào dân tộc. Phát triển và phổ cập giáo dục, nâng cao dân trí, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số. Có chính sách ưu tiên cử tuyển học sinh là người dân tộc thiểu số để đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, học sinh cử tuyển cần được ưu tiên về tiêu chuẩn học phí, học bổng, tín dụng, ngành nghề đào tạo... và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp.

 Hoàn chỉnh mạng lưới y tế vùng dân tộc thiểu số, nhất là trạm y tế xã, các xã đặc biệt khó khăn miền núi; tăng cường thuốc chữa bệnh cho phòng khám cụm xã trong khu dân cư; định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ y tế cấp cơ sở; tăng cường bác sỹ ở tuyến xã. 
Tiếp tục thực hiện chính sách đầu tư, hỗ trợ các vùng dân tộc và miền núi, nhất là các vùng đặc biệt khó khăn bằng các chương trình quốc gia, cần có chính sách, đề án, dự án cụ thể hỗ trợ 5 dân tộc có số dân dưới 1 nghìn người: Si La, Pu péo, Rơ Măm, Brâu, ƠĐu để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, công nghiệp hoá, hiện đại hoá tiếp cận với tiến bộ khoa học - công nghệ, đời sống văn minh.
Bốn là, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, trong đó chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt là người dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo.
Cấp uỷ các địa phương có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên dân tộc thiểu số và nhất là ở cấp xã để cán bộ thực sự sát dân, hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân, đồng lòng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục tăng cường cán bộ có năng lực, có phẩm chất đạo đức cho cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, nhất là ở những địa bàn trọng điểm... Cán bộ tăng cường ở vùng dân tộc, vùng tôn giáo cần được trang bị học tập kỹ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải nắm chắc phong tục tập quán và biết tiếng dân tộc, giáo lý, giáo luật... để có thể dễ dàng xâm nhập thực tế, nắm vững tình hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cán bộ tại chỗ; đặc biệt quan tâm phát huy vai trò tích cực của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong các dân tộc, các chức sắc tôn giáo. Trên cơ sở đó, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. 

Đổi mới công tác dân vận vùng dân tộc, tôn giáo theo phương châm: chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, vững chắc; sử dụng nhiều phương pháp phù hợp với đặc thù từng dân tộc, từng tôn giáo. Cán bộ công tác vùng dân tộc, tôn giáo phải biết tiếng dân tộc, am hiểu phong tục tập quán, tôn giáo của đồng bào. Thực hiện tốt phong cách công tác dân vận: trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân; không quan liêu, tham nhũng.


Năm là,  phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo, các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học nghệ thuật trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Đây là một trong những biện pháp quan trọng. Bởi chức sắc tôn giáo, các nhà hoạt động văn hóa xã hội, khoa học nghệ thuật là lực lượng  có uy tín và nhiều lợi thế, ảnh hưởng lớn đến đồng bào các dân tộc, tôn giáo, trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo. 

Các chức sắc tôn giáo là lực lượng nòng cốt của giáo hội các tôn giáo, được đào tạo cơ bản về giáo lý, giáo luật, có kinh nghiệm thực tiễn được giáo hội công nhận; có trọng trách quản lí, điều hành các công việc về tôn giáo trong một cơ sở thờ tự trên một khu vực địa phương cụ thể, họ có uy tín lớn trong quần chúng tín đồ, là cầu nối giữa giáo hội các tôn giáo với tín đồ nên có tác động to lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến quần chúng tín đồ. 
Do đó phát huy vai trò tích cực của các chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào có đạo chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, làm tròn bổn phận của một tín đồ chân chính, sống “tốt đời, đẹp đạo”; trong vận động đồng bào giáo dân xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh; trong phát triển kinh tế - xã hội, tham gia công tác giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương; trong đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng; trong tham gia xây dựng lực lượng cốt cán ở cơ sở… có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm thực hiện đường lối, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Đúng như Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã chỉ rõ: “động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học nghệ thuật bao gồm tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ, những nhà giáo, thầy thuốc, những cán bộ lãnh đạo các cấp có uy tín từ Trung ương đến địa phương có ảnh hưởng lớn đến đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, có vai trò quan trọng trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo. Đây là lực lượng quan trọng, “chủ công”, thông qua các “binh chủng đặc biệt” - văn hóa, nghệ thuật góp phần đưa ánh sáng văn hoá, trong đó có chính sách dân tộc, tôn giáo  của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào  vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc tôn giáo,  vận động bà con phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, thực hiện tốt các hoạt động tự quản tại cơ sở, xây dựng qui ước, hương ước trong từng cộng đồng dân cư...  góp phần thiết thực thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo  của Đảng, Nhà nước. 


Đồng thời họ cũng là lực lượng quan trọng, thông qua các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật để đấu tranh tư tưởng  lý luận vạch trần, vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Chính vì vậy, việc phát huy vai trò của những người có uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc, tôn giáo.  

Sáu là, chủ động xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh ở cơ sở, củng cố thế trận lòng dân vững chắc; chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Kịp thời phát hiện, dập tắt mọi âm mưu, hành động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo kích động lôi kéo đồng bào gây bạo loạn. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên vạch trần bộ mặt phản động của kẻ thù, để nhân dân nhận rõ và không bị lừa bịp. Vận động đồng đồng bào tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; vạch mặt thủ đoạn đê tiện, thâm hiểm của các thế lực phản động; không tin và nghe theo kẻ xấu xúi giục gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo. 

Khi xuất hiện điểm nóng, cần tìm rõ nguyên nhân, biện pháp giải quyết kịp thời, không để lan rộng, không để kẻ thù lấy cớ can thiệp; xử lý nghiêm minh theo pháp luật những kẻ cầm đầu ngoan cố chống phá cách mạng, không để bị động bất ngờ. Xử lý vụ việc có lý, có tình, đúng người, đúng tội; kiên quyết, cẩn trọng và tránh dùng biện pháp thô bạo, phân biệt rõ phần tử chống đối với quần chúng ngộ nhận bị địch lừa bịp, lôi kéo; lấy phòng ngừa là chính. Đồng thời kiên trì thuyết phục, vận động những người nhẹ dạ, cả tin nghe theo kẻ xấu, quay về với buôn làng, đối xử khoan hồng, độ lượng, bình đẳng đối với những người lầm lỗi đã ăn năn hối cải, phục thiện. 


Âm mưu thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch rất thâm độc nham hiểm, nhưng nếu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị, trực tiếp là hệ thống chính trị ở cấp cơ sở, đội ngũ chức sắc tôn giáo, các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, các dân tộc anh em, đồng bào các tôn giáo đoàn kết một lòng, kịp thời phát hiện và chủ động đấu tranh ngăn chặn trước, từ xa thì âm mưu, thủ đoạn đó của chúng sẽ không thể nào thực hiện được; quốc phòng an ninh sẽ được giữ vững, tăng cường; đời sống đồng bào các dân tộc, tôn giáo sẽ được nâng cao, đất nước phát triển đi lên con đường ấm no, hạnh phúc. 

Phần 2

XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

I. Quần chúng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

1. Quần chúng

Quần chúng là lực lượng lao động đông đảo làm nền tảng cho một nước, là gốc rễ của một dân tộc, là động lực chính để thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta đã chứng minh: Tổ tiên ta dựng và giữ nước, đánh giắc và thắng giặc từ thời các vua Hùng, Hai Bà Trưng đến Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung đều dựa vào sức mạnh của toàn dân và biết “lấy dân làm gốc”.

Kế thừa tư tưởng của ông cha ta về vai trò của nhân dân, Bác Hồ và Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng luôn nêu cao tư tưởng “cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, và vì dân”, quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân là nguồn sức mạnh truyền  thống vô cùng quý báu của Đảng. Vì vậy dưới ngọn cờ của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã đồng lọng hợp sức làm nên nhiều chiến công vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày nay sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới với công tác vận động quần chúng nhằm góp phần làm chuyển biến tốt tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

2. Vai trò của quần chúng trong bảo vệ an ninh tổ quốc

Một trong những đặc điểm của công tác bảo vệ An ninh trật tự là cuộc đấu tranh diễn ra trên diện rộng khắp mọi địa bàn, mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội. Trong lúc đó lực lượng công an thì có hạn, do vậy việc huy động lực lượng quần chúng rộng lớn tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự luôn có ý nghĩa chiến lược to lớn.

Bọn gián điệp, phản động, bọn tội phạm khác muốn tồn tại và hoạt động thì chúng phải trà trộn ẩn nấp trong quần chúng. Vì vậy nội dung cơ bản của công tác bảo vệ an ninh trật tự chính là công tác vận động quần chúng nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng “nền an ninh nhân dân” từ cơ sở, đảm bảo cho công an nhân dân có đủ sức mạnh chiến thắng mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù.

Thực tiễn cũng cho thấy một bộ phận tội phạm phát sinh và phát triển ngay trong quần chúng. Vì vậy việc tổ chức quần chúng, giáo dục, giác ngộ quần chúng để hạn chế đến mức thấp nhất những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, quản lý giáo dục, cải tạo để thu hẹp dần đối tượng phạm tội, là phương châm hành động tích cực nhất trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Cùng với các viện pháp nghiệp vụ khác, biện pháp quần chúng sẽ góp phần cơ bản tạo thành thế trận phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động của bọn tội phạm.

Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, lực lượng Công an ninh nhân dân có điều kiện triển khai sâu rộng các mặt công tác nghiệp vụ. Những tin tức đa dạng, phong phú về an ninh trật tự được thu lượm từ quần chúng là nguồn tài liệu phong phú cho công tác trinh sát. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển là điều kiện thuận lợi để phát huy tác dụng các lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, xây dựng cơ sở bí mật, cộng tác viên, đặc tình, bởi họ đã được giác ngộ, thử thách, đào luyện trong phong trào quần chúng.

Phong trào quần chúng phát triển là cơ sở vững chắc cho việc tính toán xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh. Quần chúng giác ngộ là nguồn bổ sung vô tận cho lực lượng Công an nhân dân, quần chúng góp ý xây dựng cho lực lượng Công an, phát hiện nhiều trường hợp thoái hoá biến chất trong lực lượng công an để xử lý làm  trong sạch lực lượng. Qua công tác vận động quần chúng lực lượng công an được rèn luyện về khả năng công tác dân vận, lập trường chính trị và quan điểm quần chúng.

3. Vị trí, ý nghĩa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một hình thức hoạt động tự giác có tổ chức của nhân dân lao động tham gia phòng ngừa phát hiện, đấu tranh chống tội phạm nhằm bảo vệ an ninh tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Nói đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trước hết phải nói đến sự tham gia đông đảo của các tầng lớp lao động trong xã hội. Không thể gọi đó là phong trào, khi mà đại đa số nhưng người lao động còn đứng ngoài, thờ ơ với mọi hoạt động đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự. Tuy nhiên trong thực tiễn việc đánh giá phong trào đã được quần chúng tham gia đông đảo hay chưa còn lệ thuộc vào các yếu tố về phạm vi, địa bàn và vấn đề được đặt ra để giải quyết.

Yếu tố tự giác là một trong những tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá có phòng trào quần chúng thực sự hay chưa. Trong thực tế xã hội, có không ít những trào lưu thu hút đông đảo quần chúng tham gia, không ít những vấn đề tác động đến một số lượng lớn quần chúng, nếu chỉ xét nó ở khía cạnh đông đảo thì dễ nhầm lẫn, ngộ nhận những hoạt động mang tính chất trào lưu với những hoạt động của phong trào quần chúng.

“Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có mục đích phòng ngừa phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm. Tính mục đích của phong trào sẽ phân biệt nó với các trào lưu hay các phong trào khác.

Khả năng của quần chúng là vĩ đại, song khả năng đó chỉ có giá trị thực tế, lãnh đạo một cách chặt chẽ và khoa học. Hay nói cách khác phải có cơ quan tập hợp, giáo dục hướng dẫn, có cơ chế để phát huy hết khả năng vốn có của quần chúng. Không có tổ chức, hướng dẫn thì hoạt động của quần chúng chỉ có tính chất tự phát, lẻ tẻ. Hơn thế nữa, lực lượng quần chúng là tập hợp không đồng đều về nhận thức, khác nhau về phong tục tập quán, thói quên sinh hoạt, mỗi người, mỗi tầng lớp, giới tính mang những đặc điểm về tâm lý, tín ngưỡng rất đa dạng và phức tạp. Trong lúc đó, những hoạt động của phong trào quần chúng đòi hỏi phải hướng quần chúng vào một mục tiêu nhất định. Do đó không thể thiếu vai trò của cơ quan lãnh đạo, tổ chức để thống nhất quần chúng lại.

Xác định rõ vai trò quần chúng và thường xuyên có hình thức tổ chức các hoạt động để thu hút quần chúng vào giải quyết những yêu cầu của đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự là biện pháp cơ bản chiến lược của lực lượng Công an.

- Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một bộ phận gắn bó chặt chẽ với các phong trào cách mạng khác trong cả nước.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã tổ chức nhiều cuộc vận động quần chúng để giải quyết những nhiệm cụ khác nhau. Cùng với các phong trào cách mạng khác, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một trong các nội dung hoạt động đa dạng của quần chúng, như phong trào sản xuất. tiết kiệm, phong trào xây dựng nếp sống mới, con người...

Giữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và các phong trào cách mạng khác có mối quan hệ khăng khít, tác động hỗ trợ lẫn nhau một cách tích cực. Các phong trào cách mạng khác giải quyết nhiệm vụ ổn định kinh tế nâng cao văn hóa, phát triển trình độ dân trí, đạo đức và các chuẩn mực quan hệ giữa con người với con người... là nền tảng vững chắc để cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được phát động có hiệu quả . Phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh kịp thời với bọn tội phạm, quản lý giáo dục tốt những phần tử chậm tiến, ổn định tình hình an ninh, trật tự là điều kiện tốt để phát triển các phong trào khác.

Trong thực tiễn, nhiều vấn đề an ninh trật tự được giải quyết không phải bắt nguồn từ công tác trấn áp tội phạm, mà lại từ việc giải quyết tốt các mặt kinh tế xã hội khác. Nhiều cuộc vận động quần chúng nhằm mục đích giải quyết các vấn đề an ninh trật tự lại phải bắt đầu từ việc vận động quần chúng giải quyết các vấn đề về đạo đức, nếp sống, từ hoà giải những mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng, chúng lấy hiệu quả của các vấn đề đó để thu hút sự ủng hộ của quần chúng, khơi dậy lòng nhiệt tình của quần chúng, tập hợp quần chúng.

Rõ ràng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một bộ phận không thể tách rời của phong trào cách mạng chung, bởi vậy kết quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc không thể tách rời kết quả chung của các phong trào cách mạng khác.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là hình thức cơ bản để tập hợp, thu hút đông dảo quần chúng lao động vào giải quyết những nhiệm vụ đặt ra trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Thông qua việc tổ chức phong trào “bảo vệ an ninh Tổ quốc” chúng ta mới  có điều kiện để giáo dục, hướng dẫn nâng cao năng lực hoạt động cho quần chúng. Thực tiễn cho thấy quần chúng có trình độ nhận thức không đồng đều, những hiểu biết về an ninh trật tự còn rất hạn chế, bởi vậy để thực hiện những nhiệm vụ đấu tranh đặt ra, chúng ta không thể không tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho quần chúng.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là điều kiện cơ bản để nhân dân lao động thực hiện quyền làm chủ trong giải quyết những lợi ích thiết thân của mình về an ninh, trật tự. Chính bằng phong trào quần chúng, nhân dân lao động mới có điều kiện tham gia vào công việc xây dựng, quản lý nền an ninh-trật tự.

Tuy nhiên trong thựctiễn hoạt động của xã hội, vai trò quần chúng chỉ được phát huy đầy đủ trong điều kiện có tổ chức. Đồng thời những mục tiêu đặt ra phải phù hợp với khả năng của quần chúng. Không nên quan niệm rằng: quần chúng có thể làm được tất cả, quần chúng là vạn năng, bởi có những lĩnh vực hoạt động của công tác đấu tranh, bảo vệ chỉ có những cơ quan chuyên môn, ở một trình độ nhất định mới có thể giải quyết được.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có vị trí đặc biệt quan trọng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, biện pháp quần chúng là biện pháp cơ bản chiến lược, nhưng không thể thay thế được các biện pháp nghiệp vụ khác. Vì vậy, trong nhận thức, tư tưởng cũng như khi chỉ đạo cụ thể, chúng ta phải hết sức coi trọng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với đầy đủ ý nghĩa chiến lược của nó, nhưng đồng thời phải thấy rõ vị trí, tác dụng và mối quan hệ giữa biện pháp nghiệp vụ khác với các phong trào cách mạng khác. Có như vậy chúng ta mới phát huy được sức mạnh tổng hợp, đồng bộ giữa các lực lượng các biện pháp, giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh tổ quốc. 

II. Công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

1. Công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc là hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tổ chức, hướng dẫn quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

Công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc nhằm mục đích tổ chức, động viên một phong trào quần chúng rộng lớn, bao gồm mọi tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, lứa tuổi với trình độ và điều kiện hoàn cảnh sản xuất, công tác và sinh hoạt khác nhau, để giải quyết các yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia.

Hoạt động của công tác vận động quần chúng được biểu hiện thông qua cơ chế công tác vận động, bao gồm: Các tổ chức làm công tác vận động; các nội dung vận động; các hình thức, phương pháp, đối tượng của công tác vận động.

Mỗi tổ chức trên có những chức năng, nhiệm vụ riêng trong vận động, tạo nên những sự kết hợp với nhau. Điều đó đòi hỏi phải phân công rành mạch nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của mỗi tổ chức mới thống nhất hành động.

Tổ chức Đảng là cơ quan lãnh đạo đối với công tác vận động quần chúng, bởi vì Đảng đề ra đường lối chính trị xây dựng chủ nghĩa xã hội. Qua chính sách của Đảng biểu hiện lợi ích của nhân dân lao động. Đảng có điều kiện để thống nhất hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội khác.

Là một bộ phận trong tổ chức Nhà nước, lực lượng Công an với tư cách là một cơ quan tổ chức năng trực tiếp quản lý công tác bảo vệ an ninh-trật tự, có nhiệm vụ thông qua thực tiễn chiến đấu của mình mà tham mưu cho cấp uỷ Đảng về chủ trương vận động, hướng dẫn các tổ chức chuyên môn trong bộ máy Nhà nước và các tổ chức quần chúng làm tốt công tác vận động; Đồng thời trực tiếp tiến hành công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự.

- Hình thức vận động quần chúng.

Các hình thức khác nhau của hoạt động vận động quần chúng được sử dụng xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể, từ những đặc điểm của đối tượng vận động.

Thực tiễn cho thấy có hai hình thức phổ biến nhất để tiến hành công tác vận động quần chúng là: Hình thức vận động rộng rãi có tính chất đại chúng và hình thức vận động cá biệt.

+ Hình thức vận động rộng rãi là việc tiến hành công tác vận động không có sự phân biệt đối tượng vận động, mà nó tác động vào quảng đại quần chúng thuộc mọi thành phần lứa tuổi.

Hình thức vận động rộng rãi được biểu hiện dưới dạng sử dụng thường xuyên, liên tục các phương tiện thông tin đại chúng, các chương trình giáo dục, các cuộc hội thảo, tọa đàm... để tác động đến đông đảo quần chúng, hoặc biểu hiện dưới dạng các đợt vận động tập trung cho một chủ đề, một địa bàn nào đó. Chẳng hạn, vấn đề tấn công tội phạm, vấn đề truy quét văn hoá phẩm đồi truỵ phản động... Những đợt vận động tập trung đó có thể chỉ giới hạn ở một vài địa phương nào đó.

- Hình thức vận động cá biệt là việc tiến hành công tác vận động đối với từng người hoặc nhóm người  cụ thể. Việc xác định cá biệt phụ thuộc vào mục đích vận động. Chẳng hạn, việc tiến hành công tác vận động đối với một linh mục tiến bộ, với một già làng, với một cán bộ khoa học... để sử dụng họ vào một hoạt động nào đó. Trong điều kiện hiệnnay, vai trò của các hình thức vận động cá biệt càng tăng lên do trình độ phát triển của quần chúng về mọi mặt, do cơ cấu nghề nghiệp, cơ cấu thành phần xã hội đa dạng hơn.

Việc sử dụng các hình thức vận động rộng rãi, vận động cá biệt của công tác vận động quần chúng và phối hợp các hình thức ấy với nhau có tác dụng bao quát tất cả các đối tượng vận động. Không nên đối lập hình thức vận động rộng rãi với hình thức cá biệt mà giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

- Phương pháp vận động quần chúng.

Phương pháp vận động quần chúng là cách thức, bước đi trong quá trình vận động quần chúng, bao gồm từ việc điều tra nghiên cứu đối tượng vận động lập kế hoạch, tiến hành tuyên truyền giáo dục, tổ chức, cho đến hướng dẫn hành động.

Đối tượng của cuộc đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự rất đa dạng và phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động của chúng cũng luôn thay đổi, do đó phương pháp sử dụng lực lượng quần chúng đấu tranh cũng rất đa dạng. Điều đó có tác động rất lớn đến việc lựa chọn phương pháp vận động quần chúng. Tuy vậy quá trình tiến hành vận động đều phải đi theo một quy trình chung từ chuyển biến nhận thức đến hành động.

- Đối tượng của công tác vận động quần chúng là những tập, những nhóm người, các cá nhân chịu sự tác động của công tác vận động quần chúng.

Có thể nói đây là bộ phận quan trọng nhất cần chú ý trong công tác vận động. Bởi cấu thành lực lượng quần chúng rất đa dạng, trình độ nhận thức khác nhau, phong tục tập quán khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, tâm lý khác nhau, điều kiện sống và sinh hoạt khác nhau... Do đó đòi hỏi công tác vận động quần chúng phải có hình thức, nội dung, phương pháp phù hợp, thậm chí cán bộ vận động cũng phải có năng lực phù hợp thì mới có hiệu quả. Đây là đặc điểm đặc biệt của công tác vận động quần chúng.

2. Những quan điểm cơ bản về công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

- “Lấy dân làm gốc” trong công tác bảo vệ an ninh trật tự là vấn đề có ý nghĩa chiến lược.

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng do đó sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc cũng là sự nghiệp của quần chúng. Vì vậy phát động khí thế cách mạng của quần chúng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân rộng khắp là một vấn đề có tính chiến lược lâu dài để bảo vệ an ninh tổ quốc.

Thực tiễn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc giữ gìn trật tự an toàn xã hội cũng cho thấy: Sự nghiệp xây dựng và quản lý nền an ninh trật tự của đất nước, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm có đạt hiệu quả hay không phụ thuộc vào sự đóng góp tích cực của quần chúng. “lấy dân làm gốc” trong công tác bảo vệ an ninh trật tự thể hiện ở cho: tin và sức mạnh, tài năng, trí thông minh sáng tạo của nhân dân, không những chỉ dựa vào dân trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách mà ngay trong tư duy, nghiên cứu, chuẩn bị xây dựng chủ trương, chính sách đến quá trình thực hiện, kiểm tra, giám sát, uốn nắn, sửa đổi chính sách, sách lược đấu tranh cũng phải dựa vào dân. Phải thực sự vì nhân dân mà phục vụ, tất cả vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân. Trong toàn bộ hoạt động của mình cán bộ chiến sĩ công an phải có tác phong quần chúng, học hỏi những kinh nghiệm của nhân dân. Cần thấy rằng công tác công an không phải chỉ là chuyên môn đơn thuần, mà chính là công tác vận động quần chúng nhằm xây dựng trận địa an ninh từ cơ sở.

- Động lực thức đẩy phong trào là đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân, kết hợp hài hoà các lợi ích, thống nhất quyền lợi với nghĩa vụ của công dân.

Lợi ích thiết thực của nhân dân trong quá trình bao gồm  ba yếu tố cơ bản: Lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích xã hội. Ba yếu tố đó gắn bó chặt chẽ và thống nhất với nhau. Công tác vận động và tổ chức nhân dân chỉ có thể thành công nếu trước hết bảo vệ và đáp ứng được lợi ích thiết thực của nhân dân, từ đó kết hợp hài hoà các lợi ích, gắn chặt quyền lợi nghĩa vụ công dân.

Lợi ích thiết của nhân dân trên lĩnh vực an ninh trật tự là việc đảm bảo các quyền cơ bản của công dân: quyền được bình đẳng trước pháp luật, quyền được sống một cuộc sống yên vui, trật tự, lành mạnh, được tham gia quản lý nền an ninh trật tự của đất nước, sử dụng các công cụ chuyên chính để đấu tranh bảo vệ mình.

Về khía cạnh tâm lý, hoạt động của con người luôn hướng tới nhằm thoả mãn những nhu cầu chính đáng của mình. Do đó mỗi khi ý thức được lợi ích con người trở nên tự giác và linh hoạt trong hành động. Gắn chặt quyền lợi và nghĩa vụ là nội dung cụ thể của quyền làm chủ của nhân dân. Nói đến quyền làm chủ của nhân dân không thể không nói đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Bảo đảm cho quyền lợi và nghĩa vụ của công dân được thực hiện đúng chính sách và pháp luật quy định là làm cho quyền làm chủ của nhân dân có nội dung thiết thực. Quyền lợi và nghĩa vụ của công dân là hai mặt của quyền làm chủ. Hai mặt đó không tách rời nhau, không đối lập nhau không có quyền lợi nào mà không có nghĩa vụ, và không có nghĩa vụ nào mà không có quyền lợi. Sự thống nhất giữa mọi quyền lợi và nghĩa vụ của công dân là đặc điểm nổi bật của chế độ xã hội chủ nghĩa xã hội. Vì vậy giáo dục công dân thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của mình là góp phần tăng cường tính ưu việt của chế độ ta, làm cho mỗi công dân tận tuỵ khi làm nghĩa vụ và hết sức đúng mực trong khi hưởng quyền lợi. 

- Tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải gắn liền và phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế -xã hội là nhiệm vụ chính trị trung tâm của cả nước, là lợi ích của quần chúng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ lợi ích của quần chúng thì mới đảm bảo thắng lợi mới đảm bảo phát triển bền vững. 

Kinh tế - xã hội phát triển là điều kiện quan trọng để thu hẹp dần những cơ sở nảy sinh tội phạm . 

Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống mọi mặt được nâng cao sẽ làm cho quần chúng phấn khởi tin tưởng tự giác tham gia công tác xã hội. Đó là những tiền đề quan trọng cho công tác vận động quần chúng. Ngược lại an ninh-trật tự được giữ vững là tiền đề cơ bản để đảm bảo cho sự phát triển kinh tế -xã hội được thuận lợi.

Để phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ kinh tế, xã hội phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước, với các phong trào khác của các ngành, các đoàn thể quần chúng luôn luôn gắn chặt nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với việc bảo vệ phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. 

Thực tiễn hoạt động của phong trào trong mấy chục năm qua đã khẳng định, nơi nào, lúc nào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bám sát và phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị trung tâm, giải quyết những vấn đề nóng bỏng, thời sự, liên quan đến đời sống kinh tế - văn hoá xã hội của quần chúng thì phong trào phát triển tốt, vững chắc.

- Vận động quần chúng phải gắn liền với tấn công tội phạm.

Trong tình hình quần chúng bị tội phạm khống chế, uy hiếp, không thế nào tiến hành công tác vận động quần chúng một cách bình thuờng được, thì phải tấn công, trấn áp mạnh tội phạm mới phát động được quần chúng. Việc tấn công tội phạm phải được tiến hành bằng sức mạnh phối hợp đồng bộ của các lực lượng trong tổ chức chính quyền, mà nòng cốt là các ngành nội chính; bằng sự phối hợp trên mọi lĩnh vực tổ chức và tư tưởng và phải được tiến hành một cách thường xuyên liên tục. Có như vậy mới tập trung được sự chú ý của quần chúng, khơi dậy lòng tin,lòng nhiệt tình của nhân dân, tạo đã cho phong trào hình thành và phát triển.

Để công tác tấn công tội phạm đạt được hiệu quả cao phải dựa vào khí thế của quần chúng đã được phát động. Sự ủng hộ,cổ vũ nhiệt tình của đông đảo quần chúng là chỗ dựa quan trọng để từ đó thu thập tin tức, phát hiện đối tượng trọng điểm, đánh trúng bọn đầu sỏ nguy hiểm. Hơn nữa khi khí thế đấu tranh của quần chúng đã lên cao, ngăn ngừa, giáo dục tội phạm, thu hẹp dần diện phạm tội, thúc đẩy tội phạm ra đầu thú, tạo nhiều thuận lợi cho công tác trấn áp.

- Tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải gắn liền với tổ chức xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh.

Lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh thực sự vì dân, được dân mến, dân tin, dân ủng hộ thì công tác vận động quần chúng sẽ thuận lợi.

Phong trào quần chúng vững mạnh phát huy được hiệu quả của nó trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, quần chúng đảm nhiệm ngày càng nhiều công việc xây dựng và quản lý nền an ninh trật tự, quần chúng thực sự tham gia góp ý kiến xây dựng cho lực lượng công an...thì đó là động lực giúp lực lượng công an nâng cao tinh thần chiến đấu, ý thức tổ chức, kỷ luật, hạn chế tiêu cực, phát hiện được những sơ hở, thiếu sót trong công tác nghiệp vụ, làm cho lực lượng Công an ngày càng trong sạch vững mạnh.

III. Tổ chức công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

1. Điều tra nghiên cứu.

Vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một việc làm phức tạp đòi hỏi phải có công tác điều tra nghiên cứu cụ thể, sâu sắc và có kế hoạch sát đúng mới có thể vận động, tổ chức và hướng dẫn quần chúng co hiệu quả.

Mục đích của công tác điều tra nghiên cứu nắm tình hình là để hiểu đầy đủ về tình hình quần chúng, hiểu hoạt động của địch, xác định những yêu cầu về bảo vệ ANTT tù đó đề ra nội dungm hình thức, phương pháp phát động phù hợp với tình hình thực tiễn.

Những vấn đề cần điều tra nghiên cứu ở một địa bàn để phục vụ cho công tác vận động quần chúng bao gồm.

+ Vị trí, đặc điểm của địa bàn về các mặt chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng có liên quan đến an ninh quốc gia và TTAT xã hội.

+ Tình hình âm mưu hoạt động của bọn phản cách mạng  và tội phạm khác; những hiện tượng nghi vấn về chính trị và hình sự; tình hình tệ nạn xã hội; những hiện tượng tiêu cực trong hoạt động kinh tế-xã hội có ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Chú ý khai thác những vấn đề thời sự, cấp bách; những phương thức thủ đoạn mới của đối tượng, vì đây là căn cứ để xác định nội dung, xác định đối tượng đấu tranh cho phong trào.

+ Tình hình trình độ nhận thức, phong tục, tập quán sinh hoạt, tâm lý, tín ngưỡng, ý thức, thái độ của họ đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT; tâm tư nguyện vọng của quần chúng về vấn đề an ninh trật tự.

+ Tình hình thực hiện quyền làm chủ của quần chúng trong công tác bảo vệ ANCT và TTAT xã hội của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng. Đánh giá đúng thực trạng cả về mặt tích cực và tiêu cực của các tổ chức đó trong xây dựng, bảo vệ, phát huy quyền làm chủ của quần chúng.

+ Tình hình diễn biến của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa bàn trong từng thời kỳ, tìm ra những bài học thành công, thất bại, những nguyên nhân nào đã làm cho phong trào phát triển hoặc sau sút. Đặc biệt chú ý khai thác những truyền thống tốt đẹp, nhưng điển hình tiên tiến để động viên quần chúng.

+ Tình hình tổ chức và hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể quần chúng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, động viên quần chúng tham gia  phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Vai trò tham mưu, hướng dẫn và hoạt động của lực lượng công an cơ sở đối với công tác vận động quần chúng.

Việc nắm tình hình phục vụ công tác vận động quần chúng phải được tiến hành cả về chiều rộng lẫn chiều sâu và bằng những phương pháp khoa học.

Trên bình diện rộng lớn phải tiến hành điều tra xã hội học, tổng kết, thu thập thông tin từ những tài liệu sẵn có.

Bên cạnh đó phải phát huy tác dụng của các lực lượng pương tiện nghiệp vụ của ngành như thông qua mạng lưới bí mật, thông qua biện pháp quản lý hành chính, xét hỏi đối tượng...nhằm thu được những thông tin bản chất nhất, kịp thời nhất.

2. Xác định mục tiêu, nội dung vận động

Muốn phát động và đẩy mạnh phong trào quần chúng, trước hết phải xác định rõ mục tiêu, nội dung cho phong trào đó. Đề ra mục tiêu, nội dung đúng đắn cho “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” là xác định rõ những yêu cầu đạt được, xác định rõ phạm vi và mối liên hệ của nó với các phong trào cách mạng khác.

Khi xác định mục tiêu, nội dung của “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” cần phải căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Đảng, của địa phương, đơn vị ; tình hình, nhiệm vụ và yêu cầu của công tác bảo vệ an ninh tổ quốc trong từng giai đoạn; nhu cầu, nguyện vọng của quần chúng về giải quyết những vấn đề an ninh, trật tự từng nơi, từng lúc.

Trong giai đoạn hiện nay tuy sự nghiệp đổi mới của Đảng ta đã giành được những thắng lợi bước đầu nhưng tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước đang đứng trước những khó khăn, thử thách mới do các thế lực thù địch ở trong nước và ngoài nước, do những sơ hở, sai lầm trong quản lý kinh tế xã hội gây nên. Vì vậy “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” phải hướng tới mục tiêu, nội dung vào phục vụ sự nghiệp đấu tranh bảo vệ công cuộc đổi mới của Đảng.

Từ phương hướng trên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải phấn đấu đạt tới mục tiêu cơ bản sau đây:

+ Tôn trọng, bảo vệ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, thi hành nghiêm chỉnh các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân: xây dựng nếp sống trật tự, lành mạnh.

+ Bảo vệ tốt công cuộc đổi mới nền kinh tế, xã hội; bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, các cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội.

+ Làm giảm dần và từng bước loại trừ mọi hoạt động tội phạm ra khỏi đời sống xã hội.

+ Đấu tranh khắc phục mọi hiện tượng tiêu cực, bài trừ tệ nạn, làm giảm đến mức thấp nhất mọi tai nạn xã hội.

Để từng bước thực hiện các mục tiêu trên, phong trào “ bảo vệ an ninh Tổ quốc” về lâu dài và trước mắt cần giải quyết tốt các nội dung sau:

+ Bảo vệ an ninh chính trị.

+ Bảo vệ kinh tế tài sản xã hội chủ nghĩa, tài sản của nhân dân.

+ Bảo vệ trật tự, an toàn xã hội.

Ba nội dung trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Phải căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Đảng, yêu cầu của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh tổ quốc trong từng thời gian trên từng địa phương, từng cơ sở, từng ngành, để vận dụng cho thích hợp.

Trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ cụ thể của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là vận động quần chúng tham gia thực hiện các nội dung sau:

+ Giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của quần chúng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ, chống hoạt động xâm phạm phá hoại của địch, củng cố công tác phòng gian, bảo mật, bảo vệ nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước 

+ Tăng cường khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết lương giáo, đấu tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ của địch, hoà giải các mâu thuẫn nội bộ nhân dân.

+ Xây dựng gia đình, phường xã, cơ quan, xí nghiệp thành đơn vị an toàn, cụm an toàn, liên kết các cụm thành tuyến an toàn về an ninh trật tự.

+ Chủ động, tích cực tấn công tội phạm, thúc đẩy kêu gọi đối tượng ra đầu thú, quản lý giáo dục cải tạo đối tượng.

+ Chống địch phá hoại kinh tế gắn với chống tham nhũng, chống trộm cắp, buôn lậu, làm hàng giả bảo vệ tài sản Nhà nước , bảo vệ thực hiện các quy chế quản lý kinh tế.

+ Đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng con người mới, nền văn hoá mới.

+ Góp phần xây dựng lực lượng cốt cán cơ sở, lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh. 

Nghệ thuật vận động quần chúng được biểu hiện ở chỗ từ những nội dung hoạt động của phong trào phải cô đúc thành những khẩu hiệu hành động để cổ vũ quần chúng thực hiện. Khẩu hiệu phải sát, đúng cho mỗi cuộc vận động, phải giải quyết được yêu cầu nhiệm vụ chính trị cụ thể, vừa đáp ứng yêu cầu nguyện vọng thiết tha của quần chúng, vừa nêu được hướng giải quyết vấn đề. Muốn vậy phải nghiên cứu tình hình thực tế về nhu cầu của quần chúng, về kinh nghiệm giải quyết tình hình mà xác định.

3. Xây dựng kế hoạch vận động

Kế hoạch vận động quần chúng là phương tiện quan trọng để hoàn thiện tổ chức công tác vận động quàan chúng, bảo đảm sử dụng có hiệu quả các hình thức, phương tiện, phương pháp vận động, bảo đảm cho các mục tiêu, nội dung vận động được thực hiện một cách khoa học.

Nội dung kế hoạch vận động bao gồm những vấn đề sau:

+ Đánh giá tình hình.

Trong đánh giá tình hình phải chỉ ra được ưu, khuyết điểm của các tổ chức có liên quan đến công tác vận động; những thành tựu và tồn tại trong chuyển biến tình hình ANTT, những yêu cầu mới đặt ra cần phải giải quyết; tinh thần cảnh giác và ý thức đấu tranh, hiệu quả của biện pháp quần chúng; tình hình hoạt động của các loại đối tượng; các vấn đề có liên quan đến ANTT cần giải quyết nhất là những vấn đề nổi lên trước mắt cần tập trung mũi nhọn đấu tranh.

+  Đề ra những yêu cầu, mục tiêu của công tác vận động quần chúng.

Căn cứ đề ra mục tiêu yêu cầu cho công tác vận động quần chúng là sự phân tích một cách khoa học kết quả điều tra nghiên cứu tình hình địa bàn, xác định đúng đắn những yêu cầu đấu tranh và khả năng giải quyết yêu cầu bằng lực lượng quần chúng.

+ Xác định tình thức phương pháp tiến hành.

Trong vận động quần chúng có nhiều hình thức phương pháp sinh động, song không phải hình thức phương pháp nào cũng có tác dụng như nhau mà nó chỉ phát huy tác dụng mỗi khi nó phù hợp với đối tượng vận động, với hoàn cảnh địa bàn.

+ Tổ chức thực hiện.

Để đảm bảo cho công tác vận động có hiệu quả, kế hoạch vận động cần phải xác định một cách rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan chức năng và sự phối hợp hoạt động của các cơ quan đó; các bước tiến hành triển khai công tác vận động và vấn đề thí điểm rút kinh nghiệm.

Xây dựng kế hoạch vận động quần chúng là hoạt động có tác dụng vạch đường chỉ lối cho công tác vận động, đảm bảo cho công tác vận động có tính khoa học, đạt hiệu quả cao. Do đó trong quá trình xây dựng  kế hoạch phải phát huy dân chủ, phát huy nỗ lực chung của các tổ chức làm công tác vận động quần chúng, đồng thời phải biết học hỏi các kinh nghiệm hay của nhân dân để bổ sung, làm cho kế hoạch có sức sống thực tiễn.

4. Tuyên truyền giáo dục quần chúng

Tuyên truyền giáo dục quần chúng trong công tác vận động quần chúng bảo vệ ANTT có vai trò quan trọng đặc biệt, làm cho quần chúng nhận thức được vị trí, ý nghĩa, quan trọng của công tác bảo vệ ANTT, thấy được nghĩa vụ và quyền lợi của mình mà tự giác tham gia phong trào.

- Công tác tuyên truyền giáo dục quần chúng có các hai hình thức cơ bản: tuyên truyền và cổ động.

Ngoài những hình thức trên còn có những hình thức giáo dục quần chúng rất sinh động, có sức cổ vũ tác động rất mạnh mẽ. Chẳng hạn việc xét xử công khai một án; sử dụng những biện pháp cưỡng chế hành chính đối với một số đối tượng, việc ban bố một chủ trương, chính sách hợp lòng dân, một cuộc tranh luận công khai trên báo chí... 

- Nội dung tuyên truyền giáo dục quần chúng.

+ Trước hết tuyên truyền giáo dục quần chúng nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của kẻ địch và các phần tử thù địch trong nước cũng như ngoài nước, vạch trần bản chất xấu xa, nham hiểm của chúng; thấy được tính chất gay go phức tạp, quyết liệt và lâu dài của cuộc đấu tranh giữ gìn  an ninh trật tự.

+ Bồi dưỡng cho quần chúng những hiểu biết về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng. Đi liền với vấn đề đó là việc chỉ ra những cách thức phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với từng đối tượng, làm cho quần chúng biết tự mình tổ chức các hoạt động chống lại kẻ thù. Bồi dưỡng cho quần chúng hiểu đường lối chính sách pháp luật, sống và hành động theo pháp luật. Đây là những vấn đề có tính chất nền tảng để phòmg ngừa một cách vững chắc nhất, triệt để nhất. Hơn thế nữa, chính sách, pháp luật là công cụ quan trọng để quần chúng đấu tranh với những hành vi phá hoại, vi phạm chính sách pháp luật, thực hiện triệt để quyền làm chủ của quần chúng.

+ Tuyên truyền giáo dục quần chúng về nghĩa vụ và quyền lợi đối với việc giữ gìn ANTT là một trong những động lực tư tưởng quan trọng thúc đẩy quần chúng hành động. Chỉ khi quần chúng ý thức rõ ràng rằng: Tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm là hành động thiết thực để bảo vệ cuộc sống yên vui của mình; An ninh của mỗi cá nhân, gia đình, tập thể gắn liền chặt chẽ với sự yên ổn của quốc gia; mỗi cá nhân phải có nghĩa vụ đối với mọi người, với đất nước...thì mới động viên được quần chúng hành động, “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” mới trở thành một phong trào rộng khắp.

+ Giáo dục quần chúng thấy chúng rõ sự nguy hại của những tàn tích quá khứ trong hành vi con người để bài trừ tận gốc những tệ nạn xã hội.

Những nội dung tuyên truyền giáo dục nêu trên chỉ là những phương hướng cơ bản. Tùy tình hình cụ thể từng nơi, từng lúc mà có nội dung tuyên truyền giáo dục thích hợp, vận dụng một cách sáng tạo, sát hợp với quần chúng, sẽ có tác dụng nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục quần chúng.

- Thực tiễn của công tác tuyên truyền giáo dục cho thấy, nội dung tuyên truyền giáo dục phải tuân thủ các yêu cầu cơ bản sau:

+ Chân thật: là yêu cầu quan trọng đảm bảo cho công tác tuyên truyền giáo dục thành công. Sự chân thật của nội dung là bảo đảm lòng tin của quần chúng, là công cụ để nâng cao tinh thần trách nhiệm chung trên cơ sở hiểu rõ thực tiễn để góp phần giải quyết thực tiễn.

+ Thiết thực, cụ thể: chỉ ra một cách cụ thể cách giải quyết các yêu cầu đấu tranh đặt ra.

+ Rõ ràng, dễ hiểu, hợp với từng trình độ quần chúng nhân dân.

+ Kịp thời, nhanh nhạy, phù hợp với nhu cầu thông tin của quần chúng. Thường xuyên theo sát tình hình thực tiễn để nắm bắt, giải thích, hoặc đập lại kịp thời các luận điệu phản tuyên truyền của địch, hình thành dư luận xã hội chống lại sự tấn công của kẻ thù.

- Các phương pháp tuyên truyền giáo dục quần chúng:

Phương pháp tiến hành công tác tuyên truyền giáo dục quần chúng là cách thức đem nội dung tư tưởng tác động vào đối tượng nhằm đạt được những mục tiêu nhất định. Trong thực tiễn phương pháp tuyên truyền giáo dục rất đa dạng, phong phú, trong đó những phương pháp sau đây có tính phổ biến nhất:

+ Thông qua các hình thức sinh hoạt của hệ thống tổ chức chính trị, xã hội.

Thông qua các cuộc sinh hoạt của các tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể quần chúng là diễn đàn để tuyên truyền giáo dục quần chúng.

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, các đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn thường chỉ xoay quanh một nội dung nhất định, trong lúc đó sự quan tâm của mọi tầng lớp quần chúng đối với nội dung đó thường diễn ra ở nhiều mức độ khác nhau. Do đó phải chú ý tìm hiểu đối tượng giáo dục mà bố trí lại nội dung cho thích hợp là việc cần thiết. Mặt khác trong quần chúng trình độ nhận thức có sự chênh lệch, các yếu tố tâm lý, tập quán... là chướng ngại phức tạp. Do đó phải bồi dưỡng nòng cốt, lấy nòng cốt để lôi kéo, giáo dục quần chúng là việc làm không thể thiếu trong tuyên truyền giáo dục theo phương pháp này.

+ Tuyên truyền miệng.

Tuyên truyền miệng có lợi thế là người nói trực tiếp gặp gỡ người nghe, có điều kiện hiểu tâm trạng quần chúng. Họ có thể bàn bạc, trao đổi, trực tiếp trả lời câu hỏi của quần chúng, nhận ngay được phản ứng của người nghe, do đó sớm điều chỉnh nội dung cho phù hợp.

Bằng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên định kỳ báo cáo một đề tài nào đó cho một số quần chúng; tổ chức các buổi toạ đàm, trao đổi, hỏi đáp những vấn đề về ANTT mà nhân dân nêu ra... là những cách làm thiết thực, có hiệu quả nhanh chóng.

Thực tiễn cho thấy, kể cả khi hình thức, phương tiện thông tin đại chúng phát triển mạnh mẽ, tuyên truyền miệng vẫn là một phương pháp không thể thiếu để truyền đạt thông tin kịp thời dập tắt những luận điệu phản tuyên truyền.

+ Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng.

Thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng là thông tin nhanh, hình thức phong phú đa dạng, thu hút sự chú ý của quần chúng, có mọi chương trình, nội dung cho mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp xã hội. Nó gây ảnh hưởng hàng ngày hàng giờ đến hàng triệu quần chúng ở khắp mọi nơi, mọi miền của đất nước.

Triệt để khai thác những phương tiện thông tin đại chúng là phương pháp tuyên truyền giáo dục quần chúng có nhiều lợi thế, song phải khai thác nó sao cho khoa học và có hiệu quả. Do vậy phải nghiên cứu một cách kỹ lưỡng đối tượng tuyên truyền, giáo dục và tác dụng của tựng loại phương tiện, để không ngừng cải tiến hình thức, nội dung của nó.

+ Đưa nội dung tuyên truyền giáo dục vào hệ thống giáo dục các cấp.

Sự phong phú của các hình thức đào tạo có hệ thống tổ chức, chặt chẽ, thống nhất từ thấp đến cao, với qui mô rộng lớn là điều kiện thuận lợi để tiến hành công tác tuyên truyền giáo dục quần chúng. Nhà trường là nơi đào tạo cán bộ, đào tạo con người có hệ thống khoa học, do đó phải biến các hoàn cảnh, điều kiện thuận lợi trên thành hiện thực. Một mặt cần đưa vào chương trình học tập từng cấp những nội dung thích hợp về luật  lệ về giáo dục công dân..., mặt khác cần có chương trình tuyên truyền cổ động thường xuyên trong các trường học về nội dung công tác bảo vệ an ninh trật tự. 

+ Thông qua các  hình thức sinh hoạt văn hoá, nghệ thuật.

Đây là hình thức hấp dẫn, thu hút được quần chúng.Các hình thức sinh hoạt văn thơ, điện ảnh, sân khấu các lễ hội dân gian diễn ra hành ngày, hàng giờ khắp mọi nơi là những môi trường tốt để giáo dục quần chúng trong sự hưng phấn cao độ. Vấn đề quan trọng là phải có những tác phẩm, những điển hình tốt mang tính chất giáo dục cao, tạo được dư luận lên án những hành vi đi ngược lại lợi ích của quần chúng thì mới phát huy hết khả năng tiềm tàng của hình thức này.

5. Xây dựng các hình thức tổ chức quần chúng giữ gìn an ninh trật tự

Bên cạnh các tổ chức chính trị xã hội như công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ, nông hội... cần xây dựng các loại hình tổ chức quần chúng tự quản như tổ an ninh nhân dân, tổ hoà giải, tổ săn bắt cướp... để thu hút hầu hết dân cư trong cả nước, tập hợp được mọi tầng lớp công nhân, trí thức, đại diện các dân tộc nam, nữ, những người thuộc các thế hệ khác nhau.

Thông qua các hình thức tổ chức của mình, quần chúng được tập hợp lại, tạo ra sức mạnh mới, bảo đảm cho quyền lực của quần chúng, tăng cường ảnh hưởng của quần chúng để trấn áp tội phạm. Thông qua tổ chức, quần chúng được bối dưỡng giáo dục nâng cao ý thức giác ngộ công dân, tạo nên niềm tin vào sức mạnh của cá nhân và tập thể mình trong đấu tranh, bảo vệ những lợi ích chính đáng của mình.

- Nội dung công tác xây dựng tổ chức quần chúng bao gồm:

+ Xác định loại hình tổ chức.

Loại hình thứ nhất là phát huy vai trò các tổ chức sẵn có. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội cũng là một nội dung hoạt động của các tổ chức xã hội. Bởi vậy trước hết phải nghiên cứu phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội sẵn có trong giữ gìn an ninh trật tự (Công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ....). Dựa vào các tổ chức sẵn có mà tuyển lựa lực lượng nòng cốt có đủ phẩm chất, năng lực ở trong đó để lập ra các tổ chức chức năng như “đội công nhân kiểm tra”, “Thanh niên cờ đỏ”, “Phụ nữ an ninh”, “Thiếu niên sao đỏ”...

Loại hình thứ hai là các tổ chức quần chúng “tự quản”: Đây là loại hình tổ chức quần chúng chủ yếu theo địa bàn dân cư, thu hút tất cả mọi công dân có nhiệt tình, năng khiếu, uy tín...để giải quyết những yêu cầu đấu tranh đặt ra, cũng chính vì vậy mà nó rất phong phú đa dạng.

+ Xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức.

Thực tiễn của việc xây dựng các loại hình tổ chức quần chúng cho thấy càng xác định một cách cụ thể chức năng nhiệm vụ cho tổ chức quần chúng bao nhiêu, thì càng phát huy vai trò của nó bấy nhiêu. Tránh tình trạng đặt ra cho các tổ chức những nhiệm vụ quá chung chung, làm cho tổ chức mất phương hướng hoạt động.

Xác định quyền hạn của tổ chức là tạo điều kiện quan trọng cho tổ chức hoạt động. Quyền hạn của tổ chức quần chúng trong thực tế là quyền được kiểm tra giám sát, quyền xử lý đối với người vi phạm, quyền đi lại, sử dụng các phương tiện cần thiết cho hoạt động của tổ chức và các thành viên. Tất nhiên những quyền hạn đó phải được nghiên cứu một cách chặt chẽ trên cơ sở luật pháp và những điều kiện thực tế cho phép.

+ Xác định tiêu chuẩn những người tham gia:

Để đảm bảo cho tổ chức quần chúng hoạt động có hiệu quả thì các thành viên tham gia tổ chức phải có những tiêu chuẩn cụ thể, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức.Những tiêu chuẩn đó được xác định dựa trên cơ sở nhiệm vụ và tính chất hoạt động của tổ chức. Chẳng hạn nếu đó là tổ chức làm chức năng quản lý, giáo dục đối tượng thì phải có những con người có uy tín, nếu đó là tổ chức làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, hoạt động truy bắt đối tượng, thì cần có những người có năng lực chiến đấu, có sức khoẻ...Bên cạnh những thành viên của tổ chức phải có những phẩm chất cần thiết như: ý thức cảnh giác cách mạng, lòng nhiệt tình, tự giác, trình độ giác ngộ chính trị...

+ Nghiên cứu phương thức hoạt động và qui định mối quan hệ của tổ chức.

Các loại hình tổ chức quần chúng rất phong phú và đa dạng, chức năng, nhiệm vụ của mỗi loại hình mang những đặc thù riêng, do đó phương thức hoạt động khác nhau. Một tổ chức làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác giữ  gìn trật tự công cộng thì phương thức hoạt động của nó nhất thiết phải khác với phương thức hoạt động của một tổ chức làm nhiệm vụ giáo dục, quản lý đối tượng.

Các mối quan hệ của tổ chức quần chúng với các tổ chức, cơ quan liên quan là quan hệ với cơ quan chịu sự lãnh đạo, với cơ quan tổ chức quản lý, với cơ quan hướng dẫn... Mỗi mối quan hệ phải được thể chế thành qui định trách nhiệm trong phối hợp hoạt động của mỗi bên, thì mới tạo được những điều kiện thuận lợi cho tổ chức quần chúng hoạt động.

+ Xác định các hình thức khuyến khích và kỷ luật.

Để động viên tính tích cực của quần chúng trong hoạt động, cần có những qui định cụ thể về các hình thức khuyến khích đối với các thành viên. Tuỳ hoàn cảnh cụ thể của mỗi nơi mà áp dụng những hình thức khuyến khích bằng tinh thần, bằng vật chất. Trong nhiều trường hợp phải có chính sách thích đáng, theo chế độ chung của Nhà nước. Để đảm bảo cơ sở cho các hình thức khuyến khích quần chúng cần phải có biện pháp huy động bằng nhiều hình thức khác nhau. Đi liền với quyền lợi là những qui định về kỷ luật để gắn quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên với tổ chức, hạn chế những tiêu cực và sai sót nảy sinh trong quá trình hoạt động của nó. 

- Phương pháp xây dựng tổ chức quần chúng.

Hoạt động xây dựng tổ chức quần chúng phải tuân thủ các bước sau:

+ Đặt tên cho tổ chức: tên gọi của mỗi loại hình tổ chức để xác định, đi liền theo đó là tính chất của lực lượng thành viên tham gia.

+ Giới thiệu về mục đích, nhiệm vụ, phương thức hoạt động, hình thức động viên khen thưởng... một cách công khai, rộng rãi trong quần chúng; tổ chức công tác tuyên truyền cho việc xây dựng tổ chức nhằm thu hút sự chú ý, đồng tình ủng hộ của quần chúng đối với tổ chức.

+ Tổ chức thảo luận, lấy ý kiến quần chúng về tổ chức, và cử các thành viên phải trên cơ sở tự nguyện và tín nhiệm của quần chúng.

+ Quyết định thành lập và ra mắt hoạt động cho tổ chức.

Đây là thủ tục cần thiết vừa mang tính chất tuân thủ pháp luật, vừa động viên khích lệ các thành viên của tổ chức. Đồng thời gắn trách nhiệm, nghĩa vụ của các thành viên với tổ chức mà mình tham gia.

+ Tổ chức tập huấn nội qui, qui chế, chức năng nhiệm vụ, phương pháp hoạt động và những quyền hạn của tổ chức theo những qui định chung của điều lệ. Đồng thời, cơ quan chuyên môn phải tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên, truyền đạt những kinh nghiệm xử lý đối với các tình huống có thể xảy ra trong quá trình thi hành nhiệm vụ. Phải trang bị phương tiện vật chất cần thiết cho hoạt động của tổ chức.

Việc xây dựng các hình thức tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự có tác dụng bảo đảm quyền làm chủ của quần chúng, đồng thời tạo lập lực lượng nòng cốt cho phong trào. Do đó cơ quan chuyên môn cần chủ động nghiên cứu nhiều hình thức đa dạng, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Nhưng cũng phải tránh tình trạng hình thức, chạy theo số lượng làm giảm sút lòng nhiệt tình của quần chúng.

6. Hướng dẫn quần chúng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc

Hướng dẫn quần chúng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự là bồi dưỡng cho quần chúng biết cách trực tiếp tự mình hành động một cách khoa học, có hiệu quả, trong thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ về xây  dựng và quản lý nền an ninh-trật tự ở từng cơ sở; biết phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với những hoạt động phá hoại của các thế lực phản cách mạng, của bọn phạm tội khác và những hậu quả do sự lạc hậu, do những ảnh hưởng tiêu cực khác gây nên.

- Nội dung của công tác hướng dẫn.

+ Xác định các mục tiêu, yêu cầu phải giải quyết bằng biện pháp quần chúng.

Những mục tiêu yêu cầu cụ thể của công tác hướng dẫn rất đa dạng do yêu cầu của công tác đấu tranh ddặt ra trong từng thời điểm, từng vụ án, từng tình huống nghiệp vụ mà ở đó có thể giải quyết được bằng lực lượng quần chúng.

Chẳng hạn hoạt động của quần chúng cần đạt được kết quả gì, mức độ như thế nào trong tấn công chính trị một tổ chức phản cách mạng, trong chống địch phá hoại tư tưởng hay trong quản lý giáo dục cải tạo đối tượng.

+ Nghiên cứu phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng đấu tranh, để các định hình thức, phương pháp hướng dẫn quần chúng.

Thực tiễn cho thấy đối tượng có nhiều loại và hoạt động của chúng rất khác nhau, do đó phải nghiên cứu đầy đủ về phương thức thủ đoạn hoạt động của chúng thì mới hướng dẫn quần chúng có hiệu qủa. Chẳng hạn, hướng dẫn quần chúng phát hiện, đấu tranh với hoạt động của bọn gián điệp khác với việc hướng dẫn quần chúng phát hiện, đấu tranh với bọn móc nối tổ chức người trốn đi nước ngoài hay khác với hướng dẫn quần chúng đấu tranh với hoạt động của một linh mục phản động... Việc nghiên cứu phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng đấu tranh là một nội dụng không thể thiếu được trong hoạt động của công tác hướng dẫn.

+ Nghiên cứu khả năng đấu tranh của quần chúng trong giải quyết các mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Việc nghiên cứu khả năng đấu tranh của quần chúng được đặt ra bởi khả năng của quần chúng không phải là vô tận, không phải là vạn năng, có những lĩnh vực, những yêu cầu đấu tranh chỉ có cơ quan chuyên môn mới có thể giải quyết được.

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy khả năng đấu tranh của quần chúng thường bị cản trở do hai yếu tố cơ bản. Một là, do phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng tinh vi, xảo quyệt. Hai là, khả năng tiềm tàng của quần chúng bị cản trở bởi những thói quen, phong tục tập quán, tín ngưỡng, nhận thức, tâm lý v.v...

- Phương pháp hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ:

Phương châm hướng dẫn chung là đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ việc bảo vệ những lợi ích cá nhân, trước mắt đến bảo vệ  lợi ích lâu dài của tập thể của xã hội; từ chỗ bảo vệ những lợi ích kinh tế đơn thuần, đến bảo vệ đường lối chính sách của Đảng; từ việc bí mật tố giác hoặc cung cấp tài liệu, tin tức về hoạt động của bọn tội phạm, cho đến công khai đấu tranh trực diện với chúng một cách có tổ chức.

Phương pháp hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự phụ thuộc vào thực tiễn tình hình từng nơi, từng lúc nhưng tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

+ Hướng dẫn tổ chức xây dựng nền an ninh trật tự ở từng cơ sở như: Xây dựng củng cố sự nhất trí về chính trị, về những mục tiêu xây dựng CNXH của Đảng, tôn trọng và bảo vệ các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật; Xây dựng phường, xã, cơ quan xí nghiệp an toàn; Xây dựng đội ngũ cốt cán cơ sở trong sạch vững mạnh; Xây dựng và thực hiện tốt các nội quy, quy chế về bảo vệ ANTT ở từng cơ sở.

+ Hướng dẫn các hoạt động mang tính phòng ngừa, không để nảy sinh những sơ hở thiếu sót mà kẻ địch, những phần tử xấu có thể lợi dụng như; Giải quyết tốt các mâu thuẫn, xung đột trong nội bộ; Làm tốt công tác thúc đẩy kêu gọi những người phạm tội ra đầu thú; quản lý, giáo dục cải tạo những đối tượng cải tạo tại chỗ; quản lý giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến; giáo dục những người mê tín lạc hậu.

+ Hướng dẫn tham gia phát hiện những biểu hiện xâm phạm an ninh, trật tự như: những sự việc, hiện tượng, con người có biểu hiện nghi vấn có hoạt động phạm tội; những tiêu cực trong hoạt động kinh tế, xã hội có ảnh hưởng đến an ninh trật tự...

+ Hướng dẫn quần chúng đấu tranh giải quyết những yêu cầu cụ thể công tác bảo vệ an ninh tổ quốc.

Những hoạt động mang tính chất đấu tranh, giải quyết các yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự đặt ra trong thực tiễn chiến đấu rất đa dạng phong phú. ứng với mỗi loại yêu cầu, mỗi loại đối tượng, mỗi tình huống là một phương pháp cụ thể, khác nhau. Tuy nhiên trong những trường hợp sau, phương pháp chung để giải quyết yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự là:

+ ở những nơi quần chúng còn bị bọn phản cách mạng khống chế, đe doạ phải hướng dẫn quần chúng phát hiện và cương quyết trấn áp, đập tan uy thế của địch, tạo lòng tin, khuyến khích quần chúng đấu tranh.

Trong thực tế, sức mạnh tiềm tàng của quần chúng nhiều khi bị tê liệt trước hoạt động của một số đối tượng. Chính vì vậy, trấn áp được kẻ thù là khơi động được cản trở chủ yếu, thu hút được quần chúng.

Kinh nghiệm cho thấy “tấn công và làm chủ” là quy luật phát triển của phong trào cách mạng của quần chúng. Khi bọn tội phạm lộng hành, quyền làm chủ của quần chúng bị uy hiếp, người ngay sợ kẻ gian, thì phải đột phá bằng tấn công trấn áp mạnh mẽ tội phạm... mới phát động được phong trào quần chúng. Và để tấn công phát huy được hiệu quả cao, duy trì liên tục, thì phải dựa vào phong trào quần chúng được phát động.

Tất nhiên, chỗ dựa quan trọng để đảm bảo cho sự tấn công, trấn áp của quần chúng là các công cụ bạo lực của chuyên chính vô sản. Đó là sự phối hợp hoạt động của công an, cũng như các lực lượng vũ trang, hành pháp khác để hỗ trợ cho quần chúng.

+ Ở vùng dân tộc ít người, phải hướng dẫn quần chúng từng việc làm cụ thể góp phần bảo vệ việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, đấu tranh chống các hoạt động của bọn phản động lợi dụng dân tộc.

Hướng dẫn quần chúng các dân tộc ít người đấu tranh chống các hoạt động của bọn phản động lợi dụng dân tộc ít người là hướng các hoạt động của quần chúng vào phát hiện, đấu tranh chống lại các luận điệu tuyên truyền, kích động gây hằn thù dân tộc; ngăn chặn hoạt động móc nối phát triển lực lượng vũ trang phản động; bao vây cắt đứt tiếp tế, phát hiện phần tử nằm vùng; tấn công chính trị kêu gọi số ở rựng về hàng; tổ chức tuần tra canh giác bảo vệ buôn ấp, làng bản; tham gia truy quét vũ tang số ngoan cố chống đối; quản lý giáo dục cải tạo những phần tử lạc hậu... Mỗi việc làm phải chỉ ra những cách giải quyết cụ thể và phải chú ý đúng mức đến khả năng nhận thức, phong tục tập quán của nhân dân.

+ ở những vùng có nhiều đồng bào theo đạo, công tác hướng dẫn phải làm cho quần chúng hiểu rõ chính sách tôn giáo của Đảng, cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, trấn áp bọn phản động. Vận động quần chúng trong công tác tôn giáo tăng cường đoàn kết cùng toàn dân nỗ lực xây dựn chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Đẩy mạnh  việc tranh thủ, cải tạo giáo sĩ, cải tạo giáo hội theo hướng phục tùng Nhà nước, đi với dân tộc và CNXH. Đồng thời tích cực tuyên truyền giáo dục quần chúng, nhất là lớp trẻ về nhân sinh quan, thế giới quan cách mạng , khoa học, giúp cho quần chúng dần dần thoát khỏi mê tín lạc hậu.

+ Trong các cơ quan xí nghiệp đơn vị tập thể công tác hướng dẫn phải tập trung tổ chức cán bộ, công nhân viên chức, bộ đội, sinh viên... tham gia các mặt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ an toàn những bộ phận quan trọng, sản phẩm kỹ thuật đặc biệt; phòng ngừa hoạt động phá hoại tư tưởng, phát hiện xử lý kịp thời những phần tử phản cách mạng hoặc phần tử xấu chui vào nội bộ, gây rối, phá hoại hoặc lợi dụng chức vụ đầu cơ trục lợi; xử lý nghiêm minh những phần tử thoái hoá biến chất, vi phạm nghiêm trọng quyền làm chủ của nhân dân, ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng.

Hướng dẫn quần chúng hoà giải các mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống, không để những mâu thuẫn đó chuyển hoá thành vấn đề chính trị. Đây là yêu cầu có tính thời sự trong tình hình hiện nay.

Những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân xuất hiện rất đa dạng và ở mỗi thời kỳ ở mỗi giai đoạn lịch sử xã hội nó mang những nội dung khác nhau. Hiện nay trong xã hội còn bộc lộ nhiều mâu thuẫn do còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế, tác phong quan liêu, mệnh lệnh, tư lợi... Vì vậy những mẫu thuẫn đặc trưng thường có là: Mâu thẫn trong bản thân từng giai cấp, tầng lớp và giữa các giai cấp, tầng lớp; Mâu thuẫn giữa lợi ích Nhà nước, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân; Mâu thuẫn dân chủ và tập trung; Lãnh đạo với vị lãnh đạo, giữa các tác phong quan liêu, mệnh lệnh với quần chúng.

Các mẫu thuẫn đó không phải là mâu thuẫn đối kháng. Nhưng nếu giải quyết không thích đáng, hoặc mất cảnh giác, tê liệt, nông nổi thì cũng có thể xảy ra đối kháng. Chính vị vậy mà không thể áp dụng biện pháp chuyên chính trong giải quyết mâu thuẫn mà phải dùng phương pháp giáo dục, thuyết phục, thảo luận, phê bình và tự phê bình là chính.

Trong quá trình hướng dẫn phải chú ý phát hiện những đối tượng cầm đầu, xúi bẩy; xác định rõ nguyên nhân, động cơ. Nếu là đối tượng phản cách mạng thì phải nghiêm trị, còn đối với quần chúng phải gần gũi giúp đỡ họ nhận ra sai sót để thết phục lại quần chúng khác.

+ Hướng dẫn quần chúng tham gia quản lý giáo dục cải tạo tại chỗ các loại đối tượng luôn luôn là một yêu cầu có tính chiến lược đối với công tác vận động quần chúng.

Thực tiễn cho thấy trong xã hội thường xuyên tồn tại một số lượng khá nhiều những người vi phạm pháp luật ở nhiều mức độ khác nhau, đã quan thời gian chịu sự cưỡng chế của pháp luật hoặc đang trong thời gian phải chịu sự quản lý giáo dục cải tạo tại chỗ. Những người đó sinh sống và làm việc ở khắp mọi địa bàn dân cư. Cần phải làm cho họ cải tà qui chính, không tái phạm, có ích cho xã hội. Đó là một việc làm mang tính nhân văn sâu sẵc. Vì vậy, công tác vận động quần chúng tham gia quản lý giáo dục cải tạo đối tượng phải luôn được chú trọng.

Để công tác hướng dẫn quần chúng tham gia quản lý giáo dục đối tượng có hiệu quả, trước hết phải có sự phân loại đối tượng một cách rõ ràng, vì trong số họ tính chất, mức độ vi phạm khác nhau, thái độ tiếp thu sự giáo dục cải tạo khác nhau, do đó phương pháp tác động khác nhau.

     Phương pháp cơ bản để cải tạo giáo dục đối tượng là dùng giáo dục, thuyết phục cảm hoá là chính. Vì vậy cần phải chú ý phát huy cao độ vai trò của gia đình, bạn bè thân thích, những người có uy tín và các tổ chức chính trị xã hội của quần chúng.

+ Hướng dẫn quần chúng tác động, thúc đẩy đối tượng phạm tội đang trốn tránh pháp luật ra đầu thú là một hoạt động mang tính nhân đạo sâu sắc của phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ.

Để hướng dẫn quần chúng hoạt động tác động thúc đẩy đối tượng ra tự thù có hiệu quả, trong quá trình hướng dẫn cần chú ý phát hiện những người có uy tín, bồi dưỡng cho họ những hiểu biết về chính sách và pháp luật, cách thuyết phục giáo dục làm cho đối tượng thấy rõ sự nhận đạo của Đảng và Nhà nước, thấy rõ đây là cách để tự cứu mình mà tự nguyện hành động.

Phương pháp chung là lấy tình cảm, lấy lý lẽ, phân tích lợi hại để khuyên can, kiên trì thuyết phục đối tượng, vận động những người khác có ảnh hưởng tốt với đối tượng cùng tác động.

� Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam, Hà Nội, 2004, tr. 848.


� Luật An ninh quốc gia năm 2004.


� Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 82.


� Sách đã dẫn, tr. 81-82.


� Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 317.


� Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 319.


� Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 281-282.


� Hồ Chí Minh, “Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng tháng 2/1951”, Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 171.


� McNamara, Nhìn lại quá khứ - Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 316.


�  Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 496.


� Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 279.


� Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 244.


� Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Nxb Chính tri quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.323.


� Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 282.


� Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 136.


� Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 118.


� Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 611.


� Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Nxb Chính tri quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 481.


� Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 81.


� Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 122-123.


� Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr .81.


� Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo, số 21/2004/ PL-UBTVQH 11.


� V.I.Lênin, Toàn tập, tập 12, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1979, tr. 169.


� V.I.Lênin, Toàn tập, tập 12, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1979, tr. 169.


� C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 569. 


� Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 245.


� Phạm Dũng, “Tiếp tục đổi mới công tác tôn giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Tạp chí Cộng sản số 9 năm 2013.


� C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập,  tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 571.


� Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 385.


� Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 91-109.


� Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 245.


� Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 235- 236.





54

